BỔ SUNG TUẦN 3
SINH HOẠT LỚP – HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
*Ưu điểm:
- Hầu hết các em ngoan, tích cực, giữ gìn tốt nền nếp vệ sinh lớp học, vệ sinh trường
- Học sinh tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp
- Học sinh tích cực tham gia ôn luyện violympic
- Tiếp tục hưởng ứng phong trào Hội học, hội giảng.
- Tích cực tham gia các hoạt động giữa giờ
- Duy trì tốt nề nếp vệ sinh, hát đầu giờ, truy bài...
- Một số bạn tích cực, sôi nổi trong học tập: Hảo, Diệu Anh, Hoa, Khang, Hiếu
- Thực hiện tốt các nền nếp của trường, lớp.
*Tồn tại:
- Một số bạn còn chưa biết rèn chữ viết: Phonng, Tuấn Anh















TUẦN 4
Thứ Hai ngày 29 tháng 9 năm 2025
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: NGHE NÓI CHUYỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Có ý thức học tập, chăm chỉ, sáng tạo, có trách nhiệm làm việc nhóm, biết yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp
- Tích cực tham gia các hoạt động của Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường.
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
-Trang phục: áo trắng, đến sớm để ổn định nề nếp HS
2. Học sinh
- Ghế ngồi, mặc đồng phục chỉnh tề, ngay ngắn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Tổ chức cho HS tham gia SHDC theo chủ đề (25-30 phút)
- GV tổ chức cho HS tập kết dưới sân trường, xếp hàng đúng vị trí được phân công,… ổn định lớp, kiểm tra trang phục, ghế ngồi.
- GV bao quát lớp, hướng dẫn, nhắc nhở HS tham gia các hoạt động chung của nhà trường.
- GV tổ chức cho HS vệ sinh vị trí ngồi của mình, xếp hàng trật tự về lớp, cất ghế ngồi đúng quy định.
2. Hoạt động 2: Học sinh chia sẻ cảm nhận về chủ đề tham gia (5 phút)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm nhận của mình sau khi tham gia hoạt động của đề “Nghe nói chuyện về an toàn giao thông”
(GV đặt một vài câu hỏi có liên quan đến chủ đề, tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp)
- GV nhận xét, tuyên dương và động viên HS để các em tích cực thể hiện tình yêu mến với mái trường, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau,…
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị cho các hoạt động của chủ đề tuần sau
	
- HS theo hướng dẫn của GV tập kết đúng vị trí của lớp mình, xếp hàng ngay ngắn, chỉnh đốn trang phục, tác phong.
- HS tích cực tham gia các hoạt động SHDC chung của nhà trường.
- HS vệ sinh chỗ ngồi, xếp hàng về lớp, cất ghế đúng quy định.

- HS chia sẻ cảm nhận của mình về chủ đề



- HS lắng nghe


- HS nhận nhiệm vụ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiếng Việt
Đọc: CÂY XẤU HỔ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng, trôi chảy toàn bài; phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương( xôn xao, xung quanh, lạt sạt, xanh biếc, lóng lánh, xuýt xoa). Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa ở câu dài. 
- Hiểu nghĩa từ ngữ. Hiểu nội dung bài: nhận biết được đặc điểm của cây xấu hổ qua bài đọc và tranh minh hoạ, nhận biết được các nhân vật, sự việc và các diễn biến trong câu chuyện
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ: Biết đọc đúng lời người kể chuyện trong bài Cây xấu hổ với ngữ điệu phù hợp. Tìm được từ chỉ đặc điểm. Biết nói lời nhân vật phù hợp.
 - Năng lực văn học: Nhận biết được bài văn xuôi; Bày tỏ yêu thích đối với 1 số từ ngữ, hình ảnh đẹp.
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Biết yêu quý, bảo vệ cây cối) và trách nhiệm (Có ý thức rèn luyện bản thân cần tự tin không nên sợ hãi, nhút nhát).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa,...; Nắm được đặc điểm và nội dung VB truyện.
- HS:  SGK, VBT, vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động (5 phút)
MỤC TIÊU: Giúp HS huy động vốn hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để tiếp nhận bài đọc 
- Gv tổ chức trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn” để kiểm tra bài cũ
- HDHS xem tranh minh họa SGK và tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi TLCH
 + Em biết gì về loài cây trong tranh? 
+ Dựa vào tên bài đọc và tranh minh hoạ, thử đoán xem loài cây có gì đặc biệt.
- Gọi đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận theo từng câu. 
- GV tiếp tục cho HS xem tranh/ ảnh minh hoạ cây xấu hổ và giới thiệu về bài mới: câu chuyện về một tình huống mà trong đó cây xấu hổ vì quá nhút nhát đã khép những mắt lá lại, không nhìn thấy một con chim xanh tuyệt đẹp để rồi tiếc nuối). 
- GV ghi đề bài: Cây xấu hổ.
2. Khám phá kiến thức 
MỤC TIÊU: Giúp HS đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc.
HĐ1: Đọc văn bản (25 phút)
a. GV đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài đọc, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn
+ GV có thể dừng lại sau đoạn 1 và đặt một số câu hỏi (linh hoạt).
+ Gv đọc những đoạn tiếp theo 
b. HS luyện đọc đoạn kết hợp đọc từ khó, đọc câu khó và giải nghĩa từ khó.
- HDHS chia đoạn.  
+ Đ1:  Từ đầu đến không có gì lạ thật.
+ Đ2: Phần còn lại
- HDHS đọc nối tiếp đoạn lần 1 kết hợp tìm hiểu nghĩa phần giải nghĩa.
+ Em hãy nói 1 câu có từ xôn xao?
- HDHS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp luyện đọc từ khó, giọng đọc từng đoạn.
+ GV viết 1 số từ khó mà HS nêu lên bảng và tổ chức cho HS luyện đọc từ khó.
c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm/cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc nối đoạn giữa các nhóm 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc
tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
d.Đọc toàn văn bản
- GV gọi 1 HS đọc toàn bộ bài.
- GV đánh giá, biểu dương.
Chuyển giao nhiệm vụ sang tiết 2
                      Tiết 2
HĐ2. Đọc hiểu (Trả lời câu hỏi sgk) (12p)
- GV mời 4 HS tiếp nối nhau đọc 4 CH trong SGK.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ tìm câu trả lời.
- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- GV mời đại diện một số nhóm trả lời.
- GV đánh giá, chốt kết quả đúng trên màn hình.
Câu 1. Nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã làm gì? 

Câu 2. Cây cỏ xung quanh xôn xao về chuyện gì? 


Câu 3. Cây xấu hổ nuối tiếc điều gì? 
* GV có thể khai thác sâu hơn: Câu văn nào thể hiện sự nuối tiếc của cây xấu hổ? Theo em, vì sao cây xấu hổ tiếc? 
Câu 4. Câu văn nào cho biết cây xấu hổ rất mong con chim xanh quay trở lại?
*GV đặt câu hỏi liên hệ, mở rộng
Để không phải tiếc như vậy, cây xấu hổ nên làm gì?...
- GV chốt ND của bài đọc


HĐ3. Luyện đọc lại (5p)
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi 
3. Thực hành, vận dụng
MT: HS hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài đọc. Hình thành kiến thức, rèn kĩ năng nhận biết từ chỉ đặc điểm. Biết nói lời nhân vật phù hợp.
HĐ4. Luyện tập theo văn bản đọc (15p)
Câu 1. Những từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm? (VBT/TR 14)
- GV mời 1 – 2 HS đọc các từ ngữ cho trước. 
- HDHS: Từ chỉ đặc điểm là từ chỉ về màu sắc, hình dáng, kích thước, mùi vị, tính chất của sự vật.(Sự vật bao gồm con người, con vật, cây cối, …xung quanh chúng ta)
- Cho HS thảo luận nhóm đôi sau đó làm bài tập

- GV mời một số nhóm trình bày những từ ngữ chỉ đặc điểm trong số các từ đã cho.

=> GV chốt kết quả đúng trên màn hình
- Tùy vào NL của HS, GV mở rộng cho HS thực hành nêu thêm các từ chỉ đặc điểm khác có trong bài tập đọc/ hoặc bên ngoài văn bản.
- Gv đánh giá, biểu dương
Câu 2. Nói tiếp lời cây xấu hổ: Mình rất tiếc (...). 
- Gọi HS đọc yêu cầu câu 2.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, chia sẻ cách nói trong nhóm.


- Tổ chức cho các nhóm HS thi nói tiếp lời cây xấu hổ



-GV nhận xét chung, biểu dương, khen ngợi






4. Vận dụng: (3p)
MT: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Gọi HS nêu lại ND bài học
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà kể lại/ đọc lại câu chuyện cho người thân nghe/Nói câu có các từ chỉ đặc điểm mà các em đã được học trong bài hôm nay.
- Chuẩn bị bài cho bài sau.
	




- HS từng cặp đôi/ nhóm: Cùng nhau chỉ vào tranh trong SGK, chia sẻ với bạn



- Đại diện 2 nhóm lần lượt trả lời, các nhóm khác bổ sung, góp ý.
+ Đây là cây xấu hổ. 
+ Cây xấu hổ có các mắt lá khép lại/ Lá co rúm lại nếu nghe thấy tiếng động……
- HS xem tranh ảnh và nghe cô giáo GT bài mới.

- HS mở vở ghi tên bài







- HS đọc thầm theo.

+ HS trả lời

+ HS đọc thầm theo




- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn.


- HS đọc từ cần giải nghĩa ở mục từ ngữ


+ Tiếng gió thổi xôn xao. 
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 và sửa lỗi phát âm.

+ HS luyện phát âm từ khó như xung quanh, xanh biếc, lóng lánh, xuýt xoa. 


- Từng cặp HS đọc nối tiếp 2 đoạn trong nhóm HS góp ý cho nhau.
-  2 – 3 nhóm thi đọc. HS nhóm khác bình chọn nhóm đọc tốt nhất.




-HS nhận xét


- 1 HS đọc toàn bài.







- 4 HS đọc nối tiếp 4 CH.
 - HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ tìm câu trả lời.

- Đại diện 3 nhóm lần lượt trả lời CH của thầy cô hoặc trả lời CH phỏng vấn của bạn.
- Cả lớp cùng thống nhất kết quả:
1.
- Nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã khép những mắt lá lại./ co rúm mình lại.
2.
Cây cỏ xung quanh xôn xao chuyện một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh không biết từ đầu bay tới rồi lại vội bay đi ngay. 
3. Tiếc nuối: không nhìn thấy con chim xanh rất đẹp
- HS trả lời 

4. Không biết bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại? 

· HS trả lời




- HS đọc thầm.

- 2-3 HS đọc lại toàn bài.
- HS lắng nghe







- 1 – 2 HS đọc các từ ngữ cho trước. 

- HS nghe hướng dẫn


- HS thảo luận nhóm đôi và  tìm ra những từ ngữ chỉ đặc điểm trong số các từ đã cho vào VBT
+ Đại diện 2 -3 HS trình bày: đẹp, lóng lánh, xanh biếc.

- HS lắng nghe
- HS thực hành tìm thêm các từ chỉ màu sắc (đen, trắng..); từ hình dáng kích thước (to, bé, cao, lớn…); mùi vị (ngọt, mặn..); tính chất (Tốt, xấu)
2.
- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm.
 - HS thảo luận nhóm đôi, mỗi HS tự tưởng tượng mình là cây xấu hổ và sẽ nói điều mình tiếc. Chia sẻ với bạn trong nhóm
- Đại diện 3 – 4 nhóm HS thi nối tiếp lời cây xấu hổ. Nhóm khác bình chọn bạn có 
+ Mình rất tiếc vì đã không mở mắt để được thấy con chim xanh/
+ Mình rất tiếc vì đã không thể vượt qua nỗi sợ của mình?
+ Mình rất tiếc vì đã quá nhút nhát nên đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy con chim xanh...)
- Các HS khác nhận xét, góp ý cho nhau. 

- HS nêu
- HS lắng nghe.



- HS ghi nhớ nhiệm vụ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………














Toán
BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk176382144]Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- - Nhận biết được phép cộng qua 10 trong phạm vi 20, tính được phép cộng qua 10 
bằng cách nhẩm hoặc tách số.
 - Hình thành được bảng cộng qua 10
 - Vận dụng vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phéo cộng qua 10.
* Về năng lực, phẩm chất
- Hình thành và phát triển 3 năng lực chung:  tự chủ - tự học; giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 - Hình thành và phát triển năng lực đặc thù: NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ (chăm học)
- Đồng thời giáo dục cho HS  tình yêu với Toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2; (có thể dùng mô hình hoặc que tính thay thế “vật liệu” trong SGK để dạy học).
- Phóng to một số tranh trong SGK để mô tả bài toán thành câu chuyện hoặc bài toán  vui để dạy học. 
- HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.  Khởi động 3p
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
- GV kết nối vào bài
- GV ghi tên bài: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
2. Hình thành kiến thức mới. (12p)
Mục tiêu: Nhận biết được phép cộng qua 10 trong phạm vi 20, tính được phép cộng qua 10 bằng cách nhẩm hoặc tách số.
- GV cho HS quan sát tranh:

+ Trong tranh vẽ gì?
+ Có bao nhiêu bông hoa màu đỏ?
+ Có bao nhiêu bông hoa màu vàng?
+ Bạn Việt có thắc mắc gì?



- GVHDHS nêu bài toán. (Nếu HS không nói được GV sẽ nêu bài toán) 


- GV: Để biết được có tất cả bao nhiêu bông hoa ta làm phép tính gì?
+ Em có nhận xét gì về phép tính 9 + 5


+ Làm thế nào để tính được phép tính này? 
+ Mai nói có mấy cách tính?
- GV cho HS quan sát cách tính của Mai. 

- GV cho HS quan sát cách tính của Việt.




-  GV giải thích cách tách số như SGK và cho biết bản chất là tách số hạng thứ hai để lấy một số đơn vị thêm vào số hạng thứ nhất được tổng là 10 (1 chục), rồi nhẩm tiếp ra kết quả.
- GV cho HS so sánh hai cách tính.
=> GV chốt: So sánh hai cách tính, tuỳ trường hợp mà thực hiện thích hợp, nhưng thông thường để dễ thực hiện hơn cho các phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 thì nên tính theo cách tách số. 
- GV đưa ra một VD khác, cho HS vận dụng để HS thấy rằng tùy trường hợp để lựa chọn cách tính phù hợp.
3. Thực hành, luyện tập(15p)
Mục tiêu: Vận dụng vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phéo cộng qua 10.
Bài tập 1. Số?
- Gọi hs đọc và xác định yêu cầu
- HDHS dùng cách tách số tương tự ở phần khám phá, qua hình ảnh gợi ý que tính hoặc quả táo để tìm các số trong ô có dấu “?” 

- GV HD HS tính nhẩm để tìm ra tổng khi biết các số hạng, rồi nêu, viết tổng vào ô có dấu “?”. 
- GV cho HS giải thích cách tìm ra số để điền vào dấu “?”.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.


Bài tập 2: (Vở ô ly)
- Gọi hs đọc và xác định yêu cầu
- HDHS phần a: HS nhẩm bằng cách đếm tiếp: 9, 10, 11. Vậy có 9 + 2 = mấy?
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi tìm cách làm phần b,c
+ HDHS phần b: HS dùng tách số để tính
+ HDHS phần c: HS có thể nhẩm để tính ngay kết quả.
- Tổ chức cho HS trình bày bài vào vở ô ly.
- Quan sát, giúp đỡ HS yếu.
- Tổ chức cho HS chia sẻ kq: Gọi 2 HS lên bảng trình bày trên bảng.

=> GV chốt kq đúng
9 +2 = 11,     9+ 4 = 13,    9 + 5 = 14,
9+ 6 = 15,     9 + 7 = 16,    8 + 3 = 11,
8 + 5 = 13,    8 + 6 = 14.
- GV nhấn mạng: để dễ thực hiện hơn cho các phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 thì nên tính theo cách tách số.
4. Vận dụng. 5p
Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức bài học.
- Tổ chức trò chơi “Làm sinh tố xoài” để củng cố lại kiến thức
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	


- HS tham gia chơi
- HS lắng nghe.
- HS ghi tên bài vào vở.
 





- HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Hai bạn Việt và Mai đang đứng bên cạnh bàn, trên bàn có hai lọ hoa.
+ Có 9 bông hoa màu đỏ.
+ Có 5 bông hoa màu vàng.
+ Việt thắc mắc: Có tất cả bao nhiêu bông hoa?
- HS nêu bài toán: Một lọ hoa có 9 bông hoa đỏ và một lọ hoa có 5 bông hoa vàng. Hỏi hai lọ có tất cả bao nhiêu bông hoa?
- HS: Ta làm phép tính cộng. 
+ 9 + 5
+ Là phép tính cộng có kết quả qua 10, khác với phép tính đã học là cộng hai số có kết quả trong phạm vi 10.
- Mai nói có hai cách tính.
- Mai đưa ra cách đếm tiếp: 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
Ta có: 9 + 5 = 14.


+ Việt đưa ra cách tách số.
• Tách: 5 = 1+4
• 9+1 = 10 
• 10+ 4 = 14      9 + 5 = 14


- HS lắng nghe.


- HS so sánh.

- HS lắng nghe.



- HS làm một số VD: 8 + 3; 9 + 8





1.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- Câu a) HS trao đổi trong nhóm 2, quan sát hình minh họa bằng que tính, nói cho nhau nghe về cách tách, gộp que tính. HS có thể dùng que tính trong bộ đồ dùng để tách gộp.
- HS trao đổi trước lớp kết quả phép tính. Lớp giao lưu với các bạn. (VD: Để tính 9+6 bạn đã làm như thế nào? Bạn nói rõ hơn về cách tách gộp mà bạn đã làm.).
- HS cùng GV nhận xét, góp ý cho bạn.
2.
- HS nêu lại yêu cầu của bài.
- Theo dõi mẫu phần a.
=>a) 9+2=11
- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách làm phần b,c


- HS làm bài vào vở ô ly

- 2 HS lên bảng trình bày. Dưới lớp chữa bài, nhận xét, góp ý.
- HS đọc các phép tính mà Gv đưa ra ở phần chốt.





- HS chú ý.




- Hs tham gia chơi

- HS: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.
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Hoạt động củng cố
Tiếng Việt
ÔN ĐỌC: CÂY XẤU HỔ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cho HS đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung bài: Cây xấu hổ
*Năng lực, phẩm chất
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong câu chuyện.
- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho học sinh một đoạn clip thực tế cây xấu hổ khi chạm vào lá sẽ như nào? 
- GV: Chúng mình vừa xem đoạn clip kết hợp với bài tập đọc đã học. Bạn xấu hổ lúc nào cũng có vẻ thiếu tự tin, hôm nay bạn ấy gặp một số bài tập khó. Chúng ta hãy đồng hành cùng  cây xấu hổ, để giúp bạn ấy luôn tự tin hơn nhé
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1: Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ hoạt động tương ứng. 
- GV yêu cầu hs đọc yêu cầu       
- GV cho học sinh hoạt động nhóm đôi.
- GV mời hs trả lời.
- Gv mời các nhóm khác bổ sung ý kiến, giải thích tại sao con lại chọn nối như vậy.
- Cô nối cây xấu hổ với từ xuýt xoa được không? Tại sao?
- Ai có thể lên diễn tả hành động xuýt xoa ?
- Gv chốt,  nối trên bảng. Hs nối vào vở.





Bài 2: Đánh dấu V vào ô trống dưới từ chỉ âm thanh.
- Gv: yêu cầu một hs đọc đề
- Gv mời cả lớp làm việc cá nhân
- Gv mời một hs trả lời
- Gv chốt.
- Gv hỏi mở rộng: các con có thể tưởng tượng và cho cô biết âm thanh “ xôn xao” có thể là âm thanh của sự vật gì không?
- Vậy còn lạt xạt và ào ào.
-Gv động viên khen ngợi câu trả lời hay.
Bài 3: Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào cột phù hợp.
+ Gv gọi 1 hs đọc yêu cầu.
+ Gv chia nhóm làm 4 lớp. 
+ Đại diện các nhóm lên bảng gắn kết quả.
+ Gv nhận xét, chốt đáp án đúng.




+ Nhắc lại cho cô thế nào là từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm? Ai có thể lấy ví dụ ngoài bài.
Bài 4. Đóng vai cây xấu hổ, viết tiếp để hoàn thiện câu.
- Gv mời học sinh đọc yêu cầu
- Gv gọi 1 -2 học sinh trả lời miệng
-Gv động viên, khen ngợi học sinh có câu trả lời hay.




Bài 5. Dựa vào câu chuyện Chú đỗ con, viết 2 - 3 câu về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
-Gv mời học sinh đọc yêu cầu
-Gv phát cho mỗi học sinh một thẻ để viết và yêu cầu mỗi học sinh sẽ viết ít nhất 2 câu về hành trình hạt đỗ trở thành cây.
- Gv cho hs trò chơi.
Trong thời gian 2 phút, bạn nào đọc được câu của mình cho ít nhất 5 bạn nghe thì sẽ giành chiến thắng và nhận được sao tích cực.
- GV tổng kết trò chơi, khen ngợi HS giành chiến thắng
- Gv: Con thích nhất câu nào của bạn?
- Câu của con là gì?
- Gv chốt và chọn các câu hay.











3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh xem và quan sát










- 1 HS đọc
- HS hoạt động
- 1 – 2 hs trả lời

-HS các nhóm bổ sung, nhận xét.
- Hs trả lời

-1 hs lên diễn tả
[image: ]
- Hs đọc đề
- Hs làm trong 1 phút
- Hs trả lời, hs khác nhận xét
- Từ chỉ âm thanh: xôn xao, lạt xạt, ào ào

- Hs trả lời






- Hs đọc yêu cầu
- Các nhóm thảo luận
- Hs đại diện nhóm báo cáo kết quả
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	+ cành thanh mai
+ cây xấu hổ
+ con chim xanh
+ cây cỏ
+ gió
	+ xanh biếc
+ lóng lánh
+ đẹp



- Hs trả lời



- Hs đọc yêu cầu
-Hs trả lời
Mình rất tiếc vì đã không mở mắt ra sớm hơn. Giá mà mở ra sớm thì mình cũng đã có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kiêu sa của chú chim đó rồi.




- Hs đọc yêu cầu

- Hs viết 3 phút.


- Hs tham gia chơi




-3- 4 học sinh trả lời
1. Cuộc gặp gỡ của đỗ con và cô xuân diễn ra trong một cơn mua xuân nhẹ nhàng.
2. Cuộc gặp gỡ của đỗ con và chị gió diễn ra trong một cơn gió xuân mát lạnh
3. Cuộc gặp gỡ của đỗ con và bác mặt trời diễn ra trong cái nắng ấm áp của mùa xuân
4. Cuối cùng đỗ con vươn vai một cái thật mạnh, chú trồi lên khỏi mặt đất, xòe 2 cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp

-HS lắng nghe
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Thứ Ba ngày 30 tháng 9 năm 2025
Toán
BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (Tiết 2)
[bookmark: _Hlk176356945]I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được
*Về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố bảng cộng (qua 10), vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Hình thành và phát triển năng lực đặc thù: NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; màn hình; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2 (có thể dùng mô hình hoặc que tính thay thế “vật liệu” trong SGK để dạy học).
- Phóng to một số tranh trong SGK để mô tả bài toán thành câu chuyện hoặc bài toán vui để dạy học. 
- HS: SGK, bảng con, nháp, vở ô ly

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.  Khởi động (5 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV cho lớp vận động theo nhạc bài hát.
- GV cho HS chơi trò chơi Que tính phép thuật.
- GV yêu cầu HS lấy ra 13 que tính, từ 13 que tính đó hãy tách , gộp để tạo ra phép cộng đúng rồi ghi phép cộng đo vào nháp. Trong vòng 3 phút nhóm nào tách - gộp tạo được nhiều phép tính cộng đúng nhất sẽ giành chiến thắng.
- GV cùng HS nhận xét.
	

- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.

- HS tham gia chơi theo nhóm 4
- Kết thúc thời gian chơi, các nhóm nêu và đọc số phép tính đúng mà nhóm mình đã lập được.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.

	2. Thực hành, luyện tập (27 phút)
Mục tiêu: củng cố, vận dụng kiến thức, kĩ năng  vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
Bài tập 1 (VBT)
- GV nêu BT1.
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS tính kết quả bằng cách tách số. 
- GV cho HS làm việc cá nhân.




- GV cho HS nhận xét và lựa chọn cách phù hợp và thuận tiện hơn.
Bài tập 2: VBT
- GV HD HS tính nhẩm rồi điền kết quả. 
- HDHS: Trong bảng còn phép tính 9 + 8 và 9 + 9 chưa học, có thể tự tìm ra kết quả bằng tách số hoặc đã có 9 + 7 = 16 thì suy ra 9 + 8 = 17 (thêm 1), 9 + 9 = 18 (thêm 1),... 
- GV cho HS báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt ý: Tùy vào mỗi bài ta lựa chọn cách tính cho thuận tiện nhất.
Bài tập 3: (Vở ô ly)
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính từ trái sang phải (đã học ở lớp 1). Khi đến các phép cộng (qua 10) như 9+ 5, 9+ 4, 8+ 5 thì HS đã biết kết quả (đã học trước đó). 
- GV cho HS làm bài rồi chữa bài. 
- GV nhận xét, chốt nội dung: Đối với những phép tính cộng, trừ có từ hai dấu phép tính thì ta tính lần lượt từ trái sang phải (như đã học ở L1).
Bài tập 4: Trò chơi
- GV cho HS quan sát tranh. GV kể thành câu chuyện: Mèo đi câu cá (mục đích tạo hứng khởi cho HS).
- GV HDHS tìm cá cho mỗi chú mèo bằng cách tính kết quả của mỗi phép tính, sau đó nối vào chú cá có ghi số mà mình vừa tính được.
- GV cho HS thi đua giữa các nhóm.
- GV cùng HS đánh giá thi đua.
Bài tập 5: (Vở ô ly)
- GV cho HS quan sát và nêu nội dung tranh. 
- GV yêu cầu HS nêu thành bài toán.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài: 
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
 - GV cho HS nêu miệng phép tính và câu trả lời. 
- GV cùng HS nhận xét.
- GVHDHS viết vào vở bài 5 (Lưu ý chỉ cần điền số vào các dấu “?”.
3. Vận dụng (3 phút)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	


1.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân trong vở bài tập. Nêu kết quả và giải thích. Chẳng hạn: 
Cách 1: Tách 8, bù 7 sang 3 tròn 10, còn 1, vậy 3 + 8 = 11. 
Cách 2: Tách 3, bù 2 sang 8 tròn 10, còn 1, vậy 3+ 8 = 11.
- HS so sánh và nhận thấy cách tách số nhỏ sau đó bù vào số lớn sẽ nhanh hơn. 
2.
- HS đọc bài 2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm trong vở bài tập
- HS nối tiếp nêu kết quả. Giải thích vì sao lại điền số đó.
- HS lắng nghe.

3.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS xác định yêu cầu.

 - HS làm bài vào vở. 2HS lên bảng làm. Lớp cùng GV nhận xét, góp ý.
- HS chú ý.


4.
- HS đọc đề toán bài 4, nghe GV kể chuyện.

- HS xác định yêu cầu.


- HS thi đua giữa các nhóm.

5.
- HS quan sát tranh.
- HS nêu đề toán.
+ Có 9 con cò đang kiếm ăn dưới ruộng; thêm 4 con cò bay đến.
+ Hỏi có tất cả bao nhiêu con cò?
- HS nêu phép tính và câu trả lời. 
- HS nhận xét, làm bài trong vở ô ly.
9 + 4 = 13
- HS nêu nội dung đã học: Củng cố phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20.
- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).



[bookmark: _Hlk176387542][bookmark: _Hlk176351519]IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………







Tiếng Việt
Viết: CHỮ HOA C
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Sau bài học, HS đạt được
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa C cỡ vừa và cỡ nhỏ;
- Biết viết câu ứng dụng Có công mài sắt, có ngày nên kim. 
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ: HS nêu được cấu tạo, quy trình viết chữ hoa C, nêu được cách nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng, nêu được khoảng cách giữa các con chữ, cánh đánh dấu thanh…. Vận dụng viết đúng kĩ thuật.
- Năng lực văn học: Cảm nhận và hiểu được ý nghĩa câu ứng dụng (bất cứ việc gì nếu có sự kiên trì thì sẽ thành công.)
- Trách nhiệm (Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.) 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa C.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.( 3p)
MỤC TIÊU: Tạo hứng thú bước vào bài mới
- Cho HS xem video/hình ảnh có nội dung viết chữ hoa để HS đoán chữ hoa sẽ được học hôm nay. 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- GV ghi bảng tên đầu bài	
2. Khám phá kiến thức.(15-17p)
MỤC TIÊU: giúp HS nắm được kĩ thuật viết chữ hoa C.
HĐ1. Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa C và hướng dẫn HS quan sát chữ viết hoa C: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa C.
[image: ]


-  GV cho HS theo dõi video viết mẫu.

- GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình:
+  Từ điểm đặt bút ở giao điểm đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 3 vòng xuống đến 2,5 ô vuông rồi vòng lên gặp đường kẻ ngang 6 và tiếp tục lượn xuống giống nét cong trái đến sát đường kẻ ngang 1, tiếp tục vòng lên đến đường kẻ ngang 3 và lượn xuống. 
+ Điểm kết thúc nằm trên đường kẻ ngang 2 và khoảng giữa hai đường kẻ dọc 3 và 4.
- HDHS tập viết chữ viết hoa C trên bảng con hoặc nháp
 - GV hướng dẫn HS góp ý cho nhau về cách viết.

- Y/C HS viết chữ viết hoa C (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập một.
 - GV quan sát, giúp đỡ 1 số HS gặp khó khăn.
- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.
3.Thực hành, vận dụng.(10-12p)
MT: Viết đúng câu ứng dụng, biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
HĐ2. Viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
- GV giúp HS hiểu về nghĩa đen, nghĩa bóng của câu ứng dụng. (Làm bất cứ việc gì nếu có sự kiên trì thì sẽ thành công). 
- Cho HS nói 1 câu liên quan đến ý nghĩa của câu tục ngữ về sự kiên trì.



- GV treo bảng phụ có ghi sẵn câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS nhận xét và lưu ý khi viết câu ứng dụng sau đó chia sẻ với bạn

+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 
+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 





+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 

+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 


- Y/c Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một.
- GV quan sát, giúp đỡ 1 số HS gặp khó khăn.
HĐ3. Soát lỗi, chữa bài.
- Y/c HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.
 - GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
- Chiếu bài viết tốt lên màn hình để HS khác theo dõi và học tập. 
4. Củng cố, dặn dò:(3p)
MỤC TIÊU: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	
- HS tự điều khiển hoạt động khởi động: hát và vận động theo bài hát Bảng chữ cái Tiếng Việt.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vở




- HS lắng nghe đồng thời quan sát chữ mẫu để tự khám phá cấu tạo chữ C.
- HS trả lời:
+ Độ cao: 5 li.
+ Chữ viết hoa C gồm 1 nét: kết hợp của hai nét cong dưới và nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở vòng chữ.
- HS theo dõi video mẫu chữ C sau đó tự khám phá quy trình viết, chia sẻ với bạn. (HS có thể lên bảng thao tác viết trên không với chữ hoa  C vừa  thao tác vừa nêu. HS khác góp ý, bổ sung.)
- HS chú ý theo dõi.





- HS luyện viết trên bảng con hoặc nháp.

- HS góp ý cho nhau về cách viết.

- HS viết vở Tập viết 2 tập một.


- HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.





- 2- 3 HS đọc câu ứng dụng
- HS lắng nghe


- HS nói 1 – 2 câu về sự kiên trì, cố gắng trong học tập
+ Nếu em kiên trì học bài thì em sẽ học giỏi…..
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có).

+ Viết chữ viết hoa C đầu câu. 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Lưu ý HS độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa C, y, g cao 2,5 li (chữ g, y cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu nặng đặt dưới a (Bạn) và chữ o (ngọt), dấu huyền đặt trên chữ cái e (bè) và giữa u (bùi). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái i trong tiếng bùi. 
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 

- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 




- HS lắng nghe
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Tiếng Việt
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết nói về các nhân vật, sự việc trong tranh để nắm được nội dung câu chuyện. 
- Biết kể lại được 1 – 2 đoạn của câu chuyện Chú đỗ con theo tranh.
- Biết kể với người thân về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ:
+ HS nói đúng tên và 1 số đặc điểm 4 nhân vật (đỗ con, mưa xuân, gió xuân và mặt trời), nói đúng được nội dung từng tranh (Trả lời đúng các câu hỏi gợi ý dưới tranh). Biết sắm vai kể với người thân về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
+ HS tập trung nghe GV, các bạn kể chuyện; nghe và hiểu ý kiến tham gia trao đổi của các bạn.
+ Biết kết hợp nói - nghe tương tác để lựa chọn, điều chỉnh được cách kể phù hợp cho 1 – 2 đoạn chuyện em yêu thích và vận dụng về nhà kể với người thân về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Cảm nhận được những đặc điểm thú vị của sự vật xung quanh và có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây cối) và trách nhiệm (Có ý thức giao tiếp chủ động tự nhiên, tự tin với mọi người).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (2-3p)
MỤC TIÊU: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.
- Cho HS vận động cá nhân.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá kiến thức(7-8p)
MỤC TIÊU: HS biết xem tranh, nghe GV kể câu chuyện để nói về nội dung toàn câu chuyện.
HĐ 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.
- GV hướng dẫn HS quan sát các bức tranh từ tranh 1 đến tranh 4.
- GV đưa lần lượt nội dung tương ứng của các bức tranh:
+ Tranh 1: Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ và mưa xuân;
 + Tranh 2: Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ đã nảy mầm và gió xuân;
+ Tranh 3: Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ với mầm đã lớn hơn và mặt trời;
+ Tranh 4: Hạt đỗ đã lớn thành cây đỗ và mặt trời đang toả nắng.)
- Y/c HS từ nội dung các bức tranh, HS đoán nội dung câu chuyện. 
HĐ2. GV kể câu chuyện “Chú đỗ con”.
- Nội dung của câu chuyện là gì?
=>GV chốt ND câu chuyện
3. Thực hành, luyện tập(14-15p)
MỤC TIÊU: HS biết kể lại một cách tự tin được 1 -2 đoạn chuyện.
HĐ3. HD kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời những câu hỏi gợi ý dưới tranh.
- Tổ chức cho các nhóm lần lượt báo cáo:
+ Tranh 1. Cuộc gặp gỡ của đỗ con và cô mưa xuân diễn ra như thế nào? 
=>GV chốt phương án
+Tranh 2. Cuộc gặp gỡ của đỗ con và cô gió xuân diễn ra như thế nào? 
=>GV chốt phương án.


+Tranh 3. Cuộc gặp gỡ của đỗ con và bác mặt trời diễn ra như thế nào? 
=>GV chốt phương án
+ Tranh 4. Cuối cùng, đỗ con đã làm gì? 
=>GV chốt phương án.
- Gọi vài HS nêu đoạn chuyện em yêu thích
- GV cho HS chọn kể 1 - 2 đoạn trong câu chuyện kể trong nhóm 4.
- Tổ chức thi kể. (Lưu ý nên chọn 4 bạn mỗi bạn 1 đoạn chuyện. Hoặc GV có thể cho HS đóng vai đỗ con, mưa xuân, gió xuân và mặt trời để kể lại 1 - 2 đoạn hay toàn bộ câu chuyện (tuỳ vào khả năng của HS từng lớp)).
- GV nhận xét, biểu dương 


4. Vận dụng(5p)
MT: HS biết cách nói về 1 nhân vật hay chi tiết chuyện cho người khác nghe.
HĐ4. Nói với người thân về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.  (Bài 5, VBT TV, tr 17)
- HDHS về nhà kể cho người thân nghe
+ Để nói được hành trình hạt đỗ con trở thành cây đỗ, HS xem lại các bức tranh và đọc các câu hỏi dưới mỗi tranh của câu chuyện Chú đỗ con, nhớ những ai đã góp phần giúp hạt đỗ nằm trong lòng đất có thể nảy mầm và vươn lên thành cây đỗ. 
+ HS có thể kể cho người thân nghe toàn bộ câu chuyện, hoặc chỉ cần nói tóm tắt: hạt đỗ con nảy mầm và lớn lên là nhờ có mưa, có gió, có nắng, và nhớ là có cả lòng đất ấm nữa.
- YC HS cùng với người thân tìm hiểu xem câu chuyện muốn nói gì với bạn nhỏ.
5. Vận dụng (5p)
MT: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài 
*Củng cố Bài 7. Cây xấu hổ.
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học




- GV tóm tắt lại những nội dung chính.
- Gọi HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Vì sao? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	


- HS thực hiện







- HS quan sát tranh

- HS đọc lại nội dung các bức tranh.






- HS đoán nội dung câu chuyện.
+ Kể về cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ và mưa xuân, gió xuân; mặt trời; quá trình hạt đỗ đã lớn thành cây đỗ.
- HS nghe kể câu chuyện.
- HSTL
- HS lắng nghe



- HS thảo luận nhóm, trả lời những câu hỏi gợi ý dưới tranh. 
- 4 đại diện các nhóm lần lượt TL. Nhóm khác góp ý, bổ sung.
+ Tranh 1: Có mưa xuân đến khi đỗ con nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp, cô đem nước đến cho đỗ con được tắm mát 
+ Tranh 2: Cô gió xuân bay đến, thì thầm dịu dàng gọi đỗ con dậy. Đỗ con cựa mình lớn phổng lên làm nứt cả chiếc áo ngoài.
- HS lắng nghe
+ Tranh 3: Cuộc gặp gỡ giữa hạt đỗ với mầm đã lớn hơn và mặt trời;
- HS lắng nghe
 + Tranh 4: Hạt đỗ đã lớn thành cây đỗ và mặt trời đang toả nắng.
- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.
- HS chọn kể 1 - 2 đoạn trong câu chuyện kể trong nhóm 4. Các bạn khác góp ý.
-  4 HS thi kể. Lớp theo dõi bình chọn bạn kể tốt nhất.
- HS lắng nghe.










- HS chú ý thực hiện.




+ HS chia sẻ với người thân: nếu chỉ ở mãi trong nhà của mình hay ở nhà với mẹ, không dám đi ra ngoài, không dám khám phá thế giới xung quanh thì sẽ không thể lớn lên được.)





-HS nhắc lại ND bài: Sau bài học Cây xấu hổ, các em đã: 
+ Đọc - hiểu bài Cây xấu hổ. 
+ Viết đúng chữ viết hoa C, câu ứng dụng Có công mài sắt, có ngày nên kim.
 + Nghe – kể được câu chuyện Chú đỗ con. 

- HS nêu ý kiến về bài học.

- HS lắng nghe



[bookmark: _Hlk176351364]
Hoạt động trải nghiệm
CHỦ ĐỀ 1: EM VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU (TT)
[bookmark: _Hlk176351634]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Về kiến thức, kĩ năng
-HS chia sẻ với các bạn những thuận lợi và khó khăn trong quá trình các em thực hiện các việc làm đó.
-HS làm được một món quà tặng bạn
*Về năng lực, phẩm chất
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp
- Nhận diện hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân
- Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu trường học, yêu thầy cô và các bạn.
- Chăm chỉ: chăm làm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. 
- HS: Sách giáo khoa, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV chiếu lần lượt ảnh có các kiểu cười khác nhau: cười tủm tỉm,  cười mỉm, cười sặc sụa, cười tít mắt, cười bĩu môi,... YCHS bắt chước cười như trong ảnh.
- GV dẫn dắt, vào bài.
2. Khám phá chủ đề: (20 phút)
*Hoạt động 1: Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em.
- HS cần mang theo Bảng tự theo dõi của thực hiện ở tuần trước
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 và chia sẻ:
• Trong tuần vừa qua, em đẫ làm những việc gì để xây dựng hình ảnh bản thân?
• Theo em, những việc làm đó mang lại ợi ích gì cho em?
- Các nhóm thảo luận và chia sẻ trước lớp – Nhận xét
-GV chốt và chuyển ý.
*Hoạt động 2: Làm món quà tặng bạn

- GV cần chuẩn bị hoặc yêu cầu HS chuẩn bị một số vật dụng cơ bản.
- GV giới thiệu một số sản phẩm có thể tạng bạn: bức tranh, trang trí thẻ đọc sách,…
- HS thực hành làm sản phẩm tặng bạn. HS giới thiệu về sản phẩm của mình.
- GV tổ chức cho HS trao quà tặng bạn.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: (7 phút)
- HD mẫu về sắm vai đối lập:
 Ví dụ: Khi đi sinh nhật bạn, một HS chạy vội đến, vấp ngã, cáu kỉnh, nói lời khó nghe, khi chụp ảnh chung lại cau có. Một HS khác chạy vội, cũng vấp ngã, nhưng đứng dậy mỉm cười và nói một câu đùa.
- Cùng HS phân tích hai tình huống đó:
+ Vì sao bạn thứ hai cũng gặp chuyện bực mình mà vẫn tươi cười?
+ Có phải lúc nào cũng tươi cười được không? (Phải có chút cố gắng, nghĩ tích cực, nghĩ đến người khác, không ích kỷ, muốn người khác dễ chịu…)
− GV gợi ý một số tình huống cụ thể khác: Mẹ đi làm về mệt mà vẫn mỉm cười; Hàng xóm ra đường gặp nhau không cười mà lại cau có, khó chịu thì làm cả hai đều thấy rất buồn bực…
4. Cam kết, hành động: (3 phút)
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy cùng bố mẹ đọc một câu chuyện vui.
	

-HS quan sát làm theo hướng dẫn








-HS làm theo hướng dẫn của GV

-HS thảo luận theo nhóm 


-HS trình bày





-HS làm việc theo nhóm 4


-HS trình bày





-HS lắng nghe






-2-3HS trả lời





-HS lắng nghe







-HS trả lời
-HS thực hiện





Hoạt động củng cố
Toán
Ôn: BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.
- Vận dụng Bảng cộng trong thực hành tính nhẩm 
* Năng lực, phẩm chất
-  Phát triển năng lực tính toán.
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở BTT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho HS chơi trò chơi “Xì điện”
- GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi, luật chơi cho 2 đội. 2 tổ là 1 đội, lớp chia làm 2 đội. GV làm trọng tài.
- GV đánh giá, khen HS
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1:  Tính?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hướng dẫn HS: Bài 1 có 2 phần a và b. Phần a con thực hiện tách số hạng thứ hai để thành dạng 8 cộng với một số, điền các số thích hợp và kết quả vào chỗ chấm. Phần b con thực hiện đếm thêm rồi điền kết quả vào chỗ chấm       
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT
  GV gọi 2 HS lên bảng điền
[image: ]
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- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
- GV hỏi: Dựa vào đâu để làm tốt BT1?
- GV gọi 1-2 HS nêu
Bài 2: Tính?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi: Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS làm bài
[image: ]
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- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
Bài 3: Tính nhẩm
- GV tổ chức thành trò chơi: Ai nhanh, Ai đúng.
Cách chơi: GV gắn bảng phụ, gọi 2 đội lên bảng điền. Đội nào làm bài xong trước và chính xác sẽ dành chiến thắng
- GV gọi HS nhận xét

[image: ]
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- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương, khen thưởng đội thắng cuộc
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS lắng nghe cách chơi
- HS tham gia trò chơi


- HS lắng nghe.


- HS đọc
- HS lắng nghe hướng dẫn





- HS làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng làm 
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- HS nhận xét 
- HS chữa bài
- HS nêu cách tách và cách đếm thêm


- HS đọc
- HS: Tính
- HS làm bài:
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- HS nhận xét 
- HS chữa bài



- HS lắng nghe cách chơi và tham gia chơi. 

- HS dưới lớp nhận xét bài làm 2 đội
- HS chữa bài12
13
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Thứ Tư ngày 1 tháng 10 năm 2025
Tiếng Việt
ĐỌC: CẦU THỦ DỰ BỊ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  Sau bài học, HS đạt được
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng, trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương (luyện tập, ngạc nhiên, hiệp...). Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa ở câu dài. 
- Hiểu từ ngữ. Hiểu ND bài: Nhờ kiên trì luyện tập, gấu con từ chỗ đá bóng chưa giỏi, chỉ được làm cầu thủ dự bị đã đá bóng giỏi và trở thành cầu thủ chính thức. 
- Qua hoạt động luyện tập theo văn bản đọc: HS hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài đọc. Hình thành kiến thức, rèn kĩ năng sử dụng 
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ: Biết phân biệt lời của người kể chuyện với lời của các nhân vật (gấu con, khỉ, các con vật khác). Thực hành nói lời khen, chúc mừng trong các tình huống thực tế.
- Năng lực văn học: Nhận biết được bài văn xuôi; Bày tỏ yêu thích đối với 1 số từ ngữ, hình ảnh đẹp; 
- Phát triển phẩm chất Chăm chỉ (Thực hành luyện tập để đạt được ước mơ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy chiếu; clip, slide tranh minh họa, ... Mặt nạ đơn giản hình gấu con và khỉ để HS đóng vai.
- HS: SHS,VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
Mục tiêu: Huy động trải nghiệm đã có và tạo hứng thú về bài đọc cho HS.
- GV đưa tranh minh họa trong SGK, yêu cầu HS quan sát.
- GV hỏi về nội dung tranh:
+ Các bạn nhỏ đang chơi môn thể thao gì? 
+ Em có thích môn thể thao này không? Vì sao?.
+ Trong môn bóng đá, ngoài những câu thủ được thi đấu trên sân thì còn những cầu thủ nào nữa?
- GV dẫn dắt, giới thiệu sang bài mới: Bài đọc nói một cầu thủ dự bị đó là gấu con. Gấu rất thích chơi bóng đá nhưng lúc đầu gấu chậm chạp chỉ được làm cầu thủ dự bị. Nhưng về sau đó thì đội nào cũng muốn gấu đá cho đội mình. Vì sao vậy? Chúng ta cùng đọc bài Cầu thủ dự bị để biết nhé.
- GV ghi bảng tên bài: Cầu thủ dự bị 
2. Khám phá kiến thức
MỤC TIÊU: Giúp HS đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc.
HĐ1: Đọc văn bản(25p)
a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài đọc. Chú ý giọng khỉ nhẹ nhàng, tình cảm; giọng gấu lúc đầu buồn nhưng vui vẻ, hóm hỉnh về cuối. Nhấn giọng ở một số tiểu từ tình thái thể hiện cảm xúc: (gấu) à, nhé, (giỏi) quá, đi, nhỉ  hoặc một số từ ngữ gợi tả chạy thật nhanh, đá bóng ra xa, chạy đi nhặt, đá vào gôn, đá đi đá lại,...
+ GV có thể dừng lại sau đoạn 1 và đặt một số câu hỏi (linh hoạt).
+ Gv đọc những đoạn tiếp theo 
b. HS luyện đọc đoạn kết hợp đọc từ khó, đọc câu khó và giải nghĩa từ khó.
- HDHS chia đoạn.  
+ Đoạn 1: từ đầu đến muốn nhận cậu;
+ Đoạn 2: tiếp theo đến... đến chờ lâu;
+ Đoạn 3: tiếp theo đến càng giỏi hơn;
+ Đoạn 4: phần còn lại.)
- HDHS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- HD HS đọc phần từ ngữ để hiểu nghĩa của các từ
- Gọi HS đặt câu: Em hãy nói 1 câu có từ dự bị/ chậm chạp?

- HDHS đọc nối tiếp đoạn lần 2

- GV viết 1 số từ khó mà HS nêu lên bảng và tổ chức cho HS luyện đọc từ khó.

- GV đưa câu dài và tổ chức HS luyện đọc.



c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm/cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc nối đoạn giữa các nhóm 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc
tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
d)Đọc toàn bài
- GV gọi 1 HS đọc toàn bộ bài.
- GV đánh giá, biểu dương. (5 phút)
Chuyển giao nhiệm vụ sang tiết 2
                      Tiết 2
HĐ2. Đọc hiểu. (12p)
*Tổ chức thảo luận nhóm hoàn thành các câu trả lời vào Phiếu thảo luận nhóm 4
- Gọi HS đọc 4 câu hỏi trên bảng
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại toàn bài đọc
- Yêu cầu cho HS thảo luận nhóm 4, viết câu trả lời vào Phiếu thảo luận nhóm

- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả
- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình từng câu.
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm





- GV nêu câu hỏi liên hệ:
+ Gấu con có đức tính gì đáng học tập? Em thích điểm gì ở gấu con?...) 
- GV giảng: Qua câu chuyện này, các em đã biết nhờ kiên trì luyện tập, bạn gấu con đã đá bóng giỏi và trở thành cầu thủ chính thức, được các bạn khâm phục. Đây chính là ý nghĩa của câu chuyện này, là bài học về đức tính kiên trì.
HĐ3. Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn HS tự luyện đọc bài đọc.
- GV đọc mẫu toàn VB một lần.
- Gọi 1 - 2 HS đọc to toàn bài đọc trước lớp.
- Từng HS tự luyện đọc toàn bài đọc.
- GV nhận xét, biểu dương.
3. Thực hành, vận dụng (18 phút)
MT: HS hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài đọc. Hình thành kiến thức, rèn kĩ năng sử dụng lời nói khen, chúc mừng trong các tình huống thực tế.
HĐ 4. Luyện tập theo văn bản đọc  
Câu 1. Câu nào trong bài là lời khen?
( Bài 2 VBTTV, tr17)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HD cả lớp đọc thầm lại đoạn 4 để tìm lời khen.
- Gọi 1 số HS trình bày.

- Cùng HS thống nhất kết quả đúng
- Đánh giá, biểu dương
Câu 2. Nếu là bạn của gấu con trong câu chuyện trên, em sẽ nói lời chúc mừng gấu con như thế nào?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS sắm vai gấu con và khỉ theo cặp/ nhóm đôi.


- Tổ chức cho HS các nhóm thi sắm vai nói trước lớp
- GV đánh giá, nhận xét
* Vận dụng, mở rộng: HD HS mở rộng sang nói lời chúc mừng sinh nhật bạn.
- GV khen, biểu dương
4.Vận dụng:(5p)
MT: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Gọi HS nêu ND bài học
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về kể/ đọc lại câu chuyện cho cả nhà nghe/ vận dụng nói nhiều câu khen và chúc mừng tới mọi người thân trong gia đình em.
	


- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc.
- HS nêu nội dung tranh:
+ Các bạn đang chơi đá bóng.

+ HS nêu theo cảm xúc thật của mình.
+ Cầu thủ dự bị








- HS mở vở ghi tên bài





- HS đọc thầm theo.




+ HS trả lời

+ HS đọc thầm theo



- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn.








- 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 và sửa lỗi phát âm.
- HS đọc phần từ ngữ để hiểu nghĩa của các từ.
+ Các cầu thủ dự bị đang đứng tập ngoài sân…..
+ Con rùa chậm chạp…
- 4 HS đọc nối tiếp lần 2. HS khác góp ý cách đọc
- HS luyện phát âm từ khó như luyện tập, ngạc nhiên, hiệp,...
- HS luyện đọc những câu dài. (VD: Một hôm,/ đến sân bóng/ thấy gấu đang luyện tập,/ các bạn ngạc nhiên/ nhìn gấu/ rồi nói:/,...)  

.
- Từng cặp HS đọc nối tiếp 2 đoạn trong nhóm HS góp ý cho nhau.
-  2 – 3 nhóm thi đọc. HS nhóm khác bình chọn nhóm đọc tốt nhất.





- 1 HS đọc toàn bộ bài





-Hs đọc


-HS thảo luận


-HS chia sẻ
Câu 1+2+3+4
- 4 HS đọc nối tiếp 4 câu hỏi
- Cả lớp đọc thầm lại toàn bài đọc
- HS chia nhóm, nhận phiếu tiến hành giao nhiệm vụ, chia sẻ trong nhóm, viết kết quả vào phiếu nhóm
	         PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM

	Câu 1. Câu chuyện kể về ai? 
	Kể về gấu con và các bạn của gấu con.

	Câu 2. Vì sao lúc đầu chưa đội nào muốn nhận gấu con? 
	Vì gấu con có vẻ chậm chạp và đá bóng không tốt

	Câu 3. Là cầu thủ dự bị, gấu con đã làm gì? 
	Gấu con đã đi nhặt bóng cho các bạn. Gấu cố gắng chạy nhanh để các bạn không phải chờ lâu.

	Câu 4. Vì sao cuối cùng cả hai đội đều muốn gấu con về đội của mình?
	Vì gấu đá bóng giỏi sau khi đã chăm chỉ luyện tập.



- Lần lượt đại diện mỗi nhóm báo cáo 1 câu. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.

- HS chia sẻ
- HS lắng nghe




- HS đọc thầm theo
- 1 - 2 HS đọc to toàn bài đọc trước lớp. 
- Từng HS tự luyện đọc toàn bài đọc.



 - Nhiều nhóm thi. HS khác bình chọn nhóm thực hành tốt nhất



- HS vận dụng: 4 - 5 HS thực hành nói lời chúc mừng sinh nhật bạn.




- HS nêu
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ
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Toán
BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (T3)
[bookmark: _Hlk176366503]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố bảng cộng (qua 10), vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Hình thành và phát triển năng lực đặc thù: NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ (chăm học)
- Đồng thời giáo dục cho HS  tình yêu với Toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÉU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-4p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV cho HS hát tập thể. 
- GV cho HS làm bảng con phép tính 7+8
- GV nhận xét, kết nối vào bài mới: Luyện tập
2. Thực hành, vận dụng (25-27p)
Mục tiêu:  vận dụng bảng cộng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
Bài tập 1 VBT
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV HD HS biết tách số rồi tự tìm ra kết quả:7+5= 12 (câu a) và 7+6= 13 (câu b). 
- GV có thể gợi ý HS làm tương tự các bài ở trang 27, Toán 2 tập một.
- GV cho HS làm bài rồi chữa bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
Bài tập 2
- GV hướng dẫn HS tìm số ở ô có dấu “?” dựa vào tính nhẩm ở câu a.
- GV cho HS làm bài. Hoàn thiện bảng, GV giới thiệu, đây là bảng : “7 cộng với 1 số” và cho HS đọc bảng vừa lập được.
- GV nhắc nhở HS nên học thuộc lòng.
- Câu b. GV cho HS thao tác trên que tính và tìm số điền vào dấu “?”.
- GV chốt: Đây là các phép cộng qua 10 có kết quả bằng 14.
 Bài tập 3.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu
- GV hướng dẫn HS tách tương tự bài 1 để tìm kết quả.



 - GV cho HS làm bài rồi chữa bài.
- GV chốt kq đúng. 
Bài tập 4
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài.
- GV HDHS tự hoàn thiện bảng “8 cộng với một số” (tương tự bài 2).
- Tổ chức cho HS thi đọc bảng kq “8 cộng với 1 số”.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài tập 5. (Vở ô ly)
- GV cho HS quan sát và nêu nội dung tranh. 
- GV yêu cầu HS đọc bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

 - GV cho HS nêu miệng phép tính và câu trả lời. 
-Tổ chức cho HS viết vào vở ô ly bài làm.



- GV thu 5-7 vở chấm nhận xét, chiếu bài tốt để HS quan sát, học tập.
3. Vận dụng (2-3p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	

- HS hát và vận động theo bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.
- HS làm bản con.

- HS cùng GV nhận xét.



1.
- HS đọc bài tập 1. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS lắng nghe.
- HS làm bài vào vở.
- HS chữa bài.

2.
- HS đọc bài tập 2. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân.
- HS nối tiếp nêu đáp án. 2-3 HS đọc bảng vừa điền đầy đủ.
- Lớp nhận xét, đánh giá.


3.
- HS đọc bài tập 3. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS thực hiện theo HD.
HS tính được:
8 + 7 = 15,     8 + 5 = 13, 
8 + 8 = 16,     6 + 5 = 11.
- HS lên bảng chữa bài.
- HS cùng GV nhận xét.
4. 
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài.
- 2-3 HS thi bảng “8 cộng với 1 số”. HS khác góp ý.

5.
- HS đọc đề toán.
- HS trả lời
+ Quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở.
+ Đã quyên góp được bao nhiêu thùng?
- 2-3 HS nêu phép tính và câu trả lời. HS khác nhận xét.
- Cả lớp viết vào vở bài làm.
Bài giải
Cả quần áo và sách vở, các bạn quyên góp được số thùng là:
8 + 5 = 13 (thùng)
                          Đáp số: 13 thùng.
-HS theo dõi


- HS nêu nội dung.

- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.
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Hoạt động củng cố
Tiếng Việt
Ôn đọc: CẦU THỦ DỰ BỊ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cho HS đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung bài: Cầu thủ dự bị
*Năng lực, phẩm chất
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong câu chuyện.
- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho học sinh hát một bài hát khởi động.
-Gv xin mời bạn Peter cùng tham gia vào thử thách đi tìm trái bóng vàng bằng cách vượt qua các chặng. Mỗi chặng học sinh sẽ phải hoàn thành một bài tập. Khi hoàn thành cả lớp sẽ nhận được quả bóng vàng và hộp quà bí mật.
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Câu 1. Vì sao cuối cùng cả hai đội đều muốn gấu con về đội của mình? (đánh dấu V vào ô trống trước đáp án đúng)
- GV yêu cầu 1 hs đọc yêu cầu       .
- GV mời hs trả lời.



- Gv chốt
Câu 2. Viết lại lời khen của các bạn dành cho gấu con trong bài đọc.
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv cho hs làm việc cá nhân vào phiếu học tập.
- Gv mời 2-3 hs trả lời
- Gv có thể gợi ý những cách khen khác nhau:
+Cậu thật tuyệt vời
+Cậu làm tốt quá
+ Tớ rất thích cậu.
- Gv khen và động viên học sinh tích cực.
Câu 3:  Viết lại những tên riêng được viết đúng chính tả.
(Hồng, minh, Hùng, thùy, Phương, Giang)
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv cho hs làm việc cá nhân vào phiếu học tập.
-Gv cho học sinh đổi chéo phiếu và chữa
-Gv nhận xét.
Câu 4. Viết tên của các bạn học sinh dưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái.
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv mời hs đọc lại thứ tự bảng chữ cái.
- Gv cho hs làm việc cá nhân vào phiếu học tập.




-Gv chữa bài, hs tự chữa bài của mình
-Gv nhận xét.
Câu 5. Viết họ và tên của em và 2 bạn trong tổ.
-Gv đọc yêu cầu. nêu thử thách trong vòng 2 phút viết được ít nhất họ và tên 2 bạn, ai viết được nhiều hơn sẽ được thưởng thêm sao.
-Gv bật nhạc 2 phút
-Gv mời hs trả lời, kiểm tra kết quả, nhận xét
Câu 6: Viết tên các trò chơi dân gian dưới đây:
-Gv đọc yêu cầu, chiếu tranh cho hs quan sát.
- Gv yêu cầu hs viết nhanh tên trò chơi vào phiếu.
-Gv mời hs trả lời
-GV hỏi HS:
+ Con đã từng chơi trò này chưa?
+ Con thích trò chơi này ở chỗ nào?
+ Trong các trò chơi này, con thích trò nào nhất?
- Gv mời 1-2 hs lên chơi thử 1 trong 4 trò chơi ( nu na nu nống, oẳn tù tì,..)
Câu 7: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu hoạt động.
-Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
-Gv yêu cầu hs làm cá nhân vào phiếu.
-Gv mời hs nố tiếp lên bảng nối




-Gv nhận xét
Câu 8: Viết câu nêu hoạt động từng tranh
- Gv nêu yêu cầu, mời hs quan sát tranh
- Gv gọi HS nêu hoạt động từng tranh



- GV gọi HS nhận xét
- Gv nhận xét.
Câu 9: Dựa vào gợi ý, viết 3 - 4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở trường.
-Gv mời 1 học sinh đọc yêu cầu
-Gv đưa ra gợi ý
G: - Hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia là gì?
- Em tham gia cùng với ai, ở đâu?
- Hoạt động hoặc trò chơi đó diễn ra như thế nào?
- Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó?
- Gv cho hs thời gian 3 phút viết
- Gv mời hs đọc bài của mình








- Gv nhận xét 
- Gv chốt, khen ngợi HS viết tốt.

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh xem và quan sát











- 1 HS đọc
- HS trả lời:
Cuối cùng cả hai đội đều muốn gấu con về đội của mình vì:
· Vì gấu con đã đá bóng giỏi.
- Hs khác nhận xét.



- Hs đọc
- Hs làm 

-Hs trả lời
Lời khen của các bạn dành cho gấu con trong bài đọc.
· Cậu giỏi quá






· - Hs đọc
· - Hs làm vào phiếu
1. Hồng  2. Hùng   3. Phương  4. Giang
· - Hs đổi phiếu, xem bài của nhau
· - Hs lắng nghe.


- Hs đọc
- HS trả lời
- Hs làm cá nhân
1. Nguyễn Ngọc Anh
2. Hoàng Văn Cường
3. Phạm Hồng Đào
4. Lê Gia Huy
5. Nguyễn Mạnh Vũ
-Hs chữa bài



-Hs lắng nghe.



-Hs lắng nghe




- Hs thực hiện

- Hs làm bài
1. Bịt mắt bắt dê    3. Nu na nu nống
2. Oẳn tù tí         4. Dung dăng dung dẻ
- Nhiều HS trả lời.




- HS chơi 



- HS đọc
- HS làm bài
- HS lên bảng chữa bài
[image: ]
- HS nhận xét, chữa bài.

- HS quan sát tranh
- HS trả lời
1. Đánh bóng bàn.
2. Đánh cầu lông.
3. Chơi bóng rổ
- HS nhận xét, chữa bài




- HS đọc
- Hs trả lời 






-Hs viết
Ở trường em thích nhất là chơi bộ môn đánh cầu lông với các bạn trong lớp của mình. Chúng em thường chơi vào giờ giải lao. Em rất thích bộ môn này. Bởi vì qua bộ môn đánh cầu lông em cảm thấy thích thú,  phấn khích, giúp e bớt căng thẳng hơn trong giờ học, giúp em và các bạn trong lớp thêm gần nhau hơn, đặc biết hơn cả đây còn là hoạt động thể thao nâng cáo sức khỏe.
-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe
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Hoạt động củng cố
Toán
ÔN: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (TT)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Tìm được kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.
- Vận dụng Bảng cộng trong thực hành tính nhẩm 
* Năng lực, phẩm chất
 - Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác.
- Rèn tính cẩn thận, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (3 phút)
- GV cho HS hát.
2. HDHS làm bài tập (27 phút)
Bài 1:  Tính 6 + 9
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hướng dẫn HS: Bài 1 yêu  cầu ta tính bằng 2 cách.     
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT
- GV gọi HS nối tiếp lên bảng chữa bài
[image: ]
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- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
- GV hỏi: Dựa vào đâu để làm tốt BT1?
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: a. Số?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV tổ chức thành trò chơi: Tiếp sức.
Cách chơi: GV gắn bảng phụ, gọi 2 đội lên bảng nối tiếp nhau nối. Đội nào làm bài xong trước và chính xác sẽ dành chiến thắng




- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương, khen thưởng đội thắng cuộc.
b. Tính?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi: Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS làm bài

- GV gọi HS nhận xét 
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3: Nối mỗi con mèo với con cá bắt được?
- GV tổ chức thành trò chơi: Ai nhanh, Ai đúng.
Cách chơi: GV gắn bảng phụ, gọi 2 đội lên bảng điền. Đội nào làm bài xong trước và chính xác sẽ dành chiến thắng
- GV gọi HS nhận xét








- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm? 
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi: Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS làm bài

 







- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- HS hát tập thể


- HS đọc
- HS lắng nghe

- HS làm bài
- HS chữa bài
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- HS nhận xét
- HS trả lời


- HS đọc yêu cầu
- 2 đội lên tham gia trò chơi




[image: ]- HS nhận xét 17
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- HS đọc
- HS: Tính
- HS làm bài:13
10

[image: ][image: ]
- HS nhận xét



- HS lắng nghe cách chơi và tham gia chơi. 


- HS dưới lớp nhận xét bài làm 2 đội

[image: ]



- HS đọc
- HS: điền số vào chỗ chấm
- HS làm bài:

[image: ]17
9
8
9
8

- HS nhận xét
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Thứ Năm ngày 2 tháng 10 năm 2025
Tiếng Việt
Viết: (Nghe-viết): CẦU THỦ DỰ BỊ
[bookmark: _Hlk176351938]
I. Yêu cầu cần đạt:
 Sau bài học,HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Nghe – viết đúng chính tả một đoạn ngắn trong bài Cầu thủ dự bị. 
- Làm đúng các bài tập chính tả viết hoa tên người.
*Về năng lực, phẩm chất
-  Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ 
+ HS nêu được khi viết bài viết chính tả văn bản văn xuôi cần viết hoa chữ cái đầu câu, viết lùi vào 1 ô li tính từ lề vở, đặt đúng vị trí các dấu phẩy, dấu chấm….Từ đó nghe và viết chính xác bài chính tả vào vở ô ly.
+ HS nêu được các tên riêng cần viết hoa các chữ cái đầu mỗi chữ ghi tiếng. Vận dụng xếp tên theo thứ tự trong bảng chữ cái và viết đúng cách viết tên riêng vào vở.
- Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những từ ngữ, hình ảnh trong bài chính tả. 
- Phát triển phẩm chất Trách nhiệm (Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài chính tả). Phiếu học tập cho bài tập chính tả.
- HS: Vở ô ly, vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
MỤC TIÊU: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài
- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- GV KT đồ dùng, sách vở của HS.
- GV kết nối, dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá kiến thức (15p)
MỤC TIÊU: Giúp HS biết trình bày đúng, đẹp bài chính tả vào vở ô ly.
HĐ 1. HD nghe – viết
- GV nêu yêu cầu nghe – viết. 
- GV đọc bài chính tả cho HS nghe. 
- GV mời 1 - 2 HS đọc lại bài chính tả
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung:
+ Hằng ngày gấu đã tập luyện như thế nào?
- GV hướng dẫn HS một số vấn đề chính tả trong đoạn nghe – viết:
+  Đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 
+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào?
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 
+ Yêu cầu HS rà soát lỗi.
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.
- Chiếu 1 vài bài tốt cho HS quan sát và học tập 
3. Thực hành, luyện tập (10p)
MỤC TIÊU: HS biết các chữ cái đầu tiên trong tên đều phải viết hoa.
BT2.Tìm những tên riêng được viết đúng chính tả. (Bài 3, VBTTV,Tr17)
- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 
- GV giải thích cho HS tên riêng của người phải viết hoa


BT3. Sắp xếp tên của các bạn học sinh theo thứ tự trong bảng chữ cái. (Bài 4, VBTTV, tr 18)
- GV hướng dẫn HS ôn luyện lại bảng chữ cái. 
- GV giải thích tên người đầy đủ gồm họ (Nguyễn), tên đệm (Ngọc), tên gọi (Anh). Các chữ cái đầu tiên trong tên đều phải viết hoa. Khi xếp theo thứ tự thì xếp theo tên gọi. 
- GV và HS nhận xét, chốt đáp án.

4. Vận dụng 5p
MT: HS viết đúng cách viết tên riêng
 BT4. Viết vào vở họ và tên của em và hai bạn trong tổ. ( Bài 5, VBTTV, tr 18)
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập VBT/ Vở ô ly.
- Gọi 3 HS lên bảng thi viết đúng tên của nhau.
- GV cùng HS đánh giá trên bảng, chọn ra bạn viết tốt nhất.
- Cho HS đổi vở cho nhau để kiểm tra và chỉnh sửa nếu có lỗi.
- Thu 5-7 vở, chấm nhận xét
- Trưng bày 1 số bài viết tốt
- GV đặt câu hỏi liên hệ:
+ Em có cảm nhận gì khi viết tên của mình và tên của bạn?
+ Muốn viết đúng tên em và bạn em cần lưu ý gì?
- GV khen ngợi và biểu dương
4. Vận dụng:(2p)
MT: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	
* Lớp hát và vận động theo bài hát Bảng chữ cái Tiếng Việt








- HS nghe và quan sát đoạn viết trên màn hình. 
- 1 – 2 HS đọc lại đoạn nghe – viết. 
+ Gấu chăm chỉ đến sân tập luyện…..



+ Những chữ đầu câu viết hoa.(H. C)

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: luyện tập, xa, … 
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.


+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 
- HS nghe và viết chính tả vào vở ô ly.
- HS rà soát lỗi.
- HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi.
- HS chú ý.





2.

- HS thảo luận trong nhóm để chọn ra đáp án đúng.
- Viết đáp án của nhóm ra giấy nháp.
- HS viết các tên riêng đó vào vở. (Hồng, Hùng, Phương, Giang)
- HS tự chữa bài của mình (nếu sai)
3.
- HS làm việc nhóm, viết kết quả vào phiếu nhóm.
 (Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Cường, Phạm Hồng Đào, Lê Gia Huy Nguyễn Mạnh Vũ.)





4.
- Từng HS viết tên của mình và hai bạn trong tổ vào VBT hoặc Vở ô ly.
- 3 HS lên bảng thi viết trên bảng

- HS sửa lỗi, chọn ra bạn viết tốt nhất.
- HS đổi vở cho nhau để kiểm tra và chỉnh sửa nếu có lỗi.
- HS quan sát và học tập
- HS chia sẻ cảm nhận: Thấy vui, thú vị…… 
+ Cần viết nắn  nót, cẩn thận và các chữ cái đầu tiên trong tên đều phải viết hoa.





- HS lắng nghe
- HS thực hiện yc của GV.
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Tiếng Việt
LTVC: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ THỂ THAO, VUI CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
[bookmark: _Hlk208501353] Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ chỉ sự vật (dụng cụ thể thao), tên gọi các trò chơi dân gian.
-  Biết đặt câu nêu hoạt động.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ: HS nói được tên các dụng cụ thể thao trong tranh; Dựa vào tranh và gợi ý dưới tranh, nói tên các trò chơi dân gian; Đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh một cách phù hợp.
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Qúy trọng ngoại hình của mình và của bạn).
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72508208]- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập). Phiếu học tập luyện tập về từ và câu.
- HS: SHS; VBTTV, nháp, vở ô ly.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (4p)
MỤC TIÊU: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài
- Tổ chức HS chơi hát + múa vận động.
- GV hỏi: Bạn nhỏ đã làm những công việc gì?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- GV ghi tên bài.
2. Khám phá kiến thức(15p)
MỤC TIÊU: Phát triển vốn từ chỉ tên các dụng cụ thể thao và tên các trò chơi dân gian
HDHS làm bài tập
BT1. Nói tên các dụng cụ thể thao.
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm việc nhóm

- Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả.
- GV và HS thống nhất đáp án.
 + Hình 1. vợt bóng bàn, quả bóng bàn;
 + Hình 2. vợt cầu lông, quả cầu lông;
 + Hình 3: quả bóng đá)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trải nghiệm hoặc suy nghĩ của các em về môn thể thao và các dụng cụ thể thao trên (môn bóng bàn, môn cầu lông, môn bóng đá). 
BT2. Dựa vào tranh và gợi ý dưới tranh, nói tên các trò chơi dân gian. (Bài 6 VBTTV, tr 18)
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- HDHS làm việc nhóm đôi sau đó ghi kết quả ra nháp/vở bài tập
- Tổ chức cho HS báo cáo Kq




- GV và HS thống nhất đáp án. 
* GV đặt thêm câu hỏi liên hệ: em có biết chơi các trò chơi đó không. Chơi như thế nào? Chơi với ai? Chơi ở đâu? Em thích trò chơi nào nhất? Vì sao?



3. Thực hành, luyện tập (8p)
MỤC TIÊU: Huy động vốn từ đã có từ bài 1,2 để đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh.
BT3. Đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh. 
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS quan sát tranh và nói tên của các hoạt động được miêu tả trong tranh. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và đọc câu mẫu.
- GV giải thích và nhấn mạnh câu Hai bạn đang chơi bóng bàn  là câu mẫu nói về hoạt động.
- GV cho HS nhận xét câu, chú ý về đặc điểm câu nêu hoạt động.
+ Trong câu từ nào chỉ hoạt động?
=> Câu chỉ hoạt động phải có từ chỉ hoạt động.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi HS lên trình bày kq trên bảng.
 




- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
4. Vận dụng (5p)
- GV mở rộng kiến thức:
+ Theo em từ chỉ hoạt động còn những từ nào ngoài từ “chơi”?
- GV đưa thêm tranh/ ảnh cho HS nói thêm câu hoạt động với nhiều môn thể thao, trò chơi dân gian khác.
- Cho HS viết vào vở 1 câu chỉ hoạt động với 1 môn thể thao/ trò chơi dân gian mà  em yêu thích nhất.
- Cho trao đổi vở đọc câu của bạn.
- Thu vở ô ly/VBT ghi nhận xét 5-7 em.

- GV tổng kết, đánh giá, biểu dương.
5. Vận dụng:(3p)
MỤC TIÊU: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Hôm nay các em đã học những nội dung gì?
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	


- HS hát và vận động theo bài hát: Bé tập đánh răng.
- HS trả lời: Bạn ấy rửa mặt, chải đầu, đánh răng.
- HS ghi bài vào vở.





1.
- HS làm việc nhóm
- HS quan sát các hình và thảo luận, ghi kết quả ra nháp.
- Đại diện lần lượt mỗi nhóm nêu 1 hình. Các nhóm khác nhận xét và góp ý
- Theo dõi kết quả đúng





- HS chia sẻ trải nghiệm: Thích chơi môn nào? Dụng cụ môn thể thao đó có dễ sử dụng không? lưu ý gì khi bảo quản dụng cụ thể thao của môn đó.


2.


- HS nêu
- HS thảo luận nhóm đôi sau đó làm vào VBT/nháp.
- 4 HS lần lượt nêu. Cả lớp nhận xét, góp ý
+ Tranh 1: Bịt mắt bắt dê;
+ Tranh 2: Chi chi chành chánh,
+ Tranh 3: Nu na nu nống;
+ Tranh 4: Dung dăng dung dė)


- HS chia sẻ








3.
- HS nêu yêu cầu và nêu tên các hoạt động tròn tranh.
+ Tranh 1: chơi bóng bàn.
+ Tranh 2: chơi cầu lông.
+ Tranh 3: chơi bóng rổ.
- HSTL
+ Hai bạn đang chơi bóng bàn. 
- HS chú ý.




+ Từ “chơi” là từ chỉ hoạt động.
- Chú ý


- HS thảo luận nhóm đôi làm phần b,c
- HS báo cáo KQ phần b,c: 2 HS lên bảng viết câu và trình bày câu của mình. HS khác góp ý.
+ Tranh 2: Hai bạn đang chơi cầu lông.
+ Tranh 3: Các bạn đang chơi bóng rổ.

- HSTL: đá, đánh, chạy, đi, nhảy…..
- HS thực hiện nối tiếp nói câu dựa vào tranh/ảnh
- HS viết vào vở 1 câu chỉ hoạt động với 1 môn thể thao/ trò chơi dân gian mà  em yêu thích nhất
-  HS trao đổi vở đọc câu của bạn và góp ý cho bạn.
- HS lắng nghe.



-HS nêu

- HS lắng nghe


- HS ghi nhớ nhiệm vụ
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[bookmark: _Hlk207984157]
Toán
BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (T4)

[bookmark: _Hlk176384259]I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố bảng cộng (qua 10), vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Hình thành và phát triển năng lực đặc thù: NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ (chăm học)
- Đồng thời giáo dục cho HS  tình yêu với Toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2.
- HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3-4p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV cho HS hát tập thể. 
- GV cho HS đọc bảng “8 cộng với một số”.
- GV nhận xét, kết nối vào bài mới: Luyện tập
2.Thực hành, vận dụng (25-27p)
Mục tiêu:  Vận dụng bảng cộng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
Bài tập 1. (Vở ô ly)
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
+ Câu a: Yêu cầu HS tự hoàn thiện bảng “6 cộng với một số”. 
+ Câu b: Yêu cầu HS củng cố, nhận biết cách làm bài toán dạng bài hình tháp (đã học ở lớp 1). 
- Lưu ý: Hình tháp bên trái là gợi ý làm hình tháp bên phải.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài tập 2 (Vở ô ly)
- GV cho HS đọc BT2.
- GV yêu cầu HS thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính (câu a), trong trường hợp (nâng cao) có ba dấu phép tính (câu b). 
- GV yêu cầu HS nhẩm từng phép tính theo chiều mũi tên để tìm ra kết quả là số cần tìm ở ô có dấu “?”. 

- Tổ chức cho HS làm vở ô ly.
- Tổ chức cho HS báo cáo kq.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài tập 3 (Trò chơi Ong tìm hoa. )
- Cho HS đọc bài tập 3.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu: HDHS quan sát tranh, nhẩm tính kết quả các phép tính, rồi tìm hai phép tính có kết quả bằng nhau.
- GV tổ chức báo cáo kết quả bằng trò chơi: Ong tìm hoa.
- GV nêu luật chơi: Tính kết quả phép tính từ mỗi con ong rồi liên hệ tới kết quả phép tính ở mỗi bông hoa để tìm hai phép tính có kết quả bằng nhau. 
- Tổ chức HS chơi.



- Tổng kết trò chơi đồng thời chốt kết quả đúng.
- GV phát triển bài toán cho HS khá giỏi: Có thể đổi phép tính ở một bông hoa hoặc một con ong để hỏi: Có ong nào không tìm được hoa không? 
 Bài tập 4 (Vở ô ly)
- GV cho HS quan sát tranh BT4, yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài: 
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
 - GV cho HS nêu phép tính và câu trả lời. 
- GV cho HS viểt lời giải vào vở, theo dõi, giúp đỡ HS yếu làm bài.
- GVHDHS viết vào vở bài 4.
3. Vận dụng. (2-3p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.
- 1-2 HS đọc bảng cộng.

- HS ghi bài vào vở.



1.
- HS đọc bài tập 1. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài vào vở.
-  HS báo cáo kết quả trước lớp.



2.
- HS đọc bài tập 2. 

- HS xác định yêu cầu.
- HS thực hiện tính.
- HS nhẩm từng phép tính theo chiều mũi tên.
Chẳng hạn ở câu b: Nhẩm: 5 + 2 = 7, 7+ 6 = 13, 13 + 4 = 17. 
- HS làm bài vào vở.
-  HS báo cáo kết quả trước lớp.


3.
- HS đọc bài tập 3. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS chú ý và thảo luận nhóm



-HS chú ý lắng nghe.

- 2 nhóm chơi. Nhóm khác làm trọng tài.
6 + 7 = 7 + 6; 7 + 4 = 6 + 5; 6 + 6 = 7 + 5; 7 + 8 = 6 +9; 7 + 7 = 6 + 8. 
- HS cùng nhau tổng kết trò chơi.

- HS khá giỏi thực hiện
4
- HS xác định yêu cầu bài toán.

+ Có 4 toa tàu rời khỏi hầm, còn 7 toa đang trong đường hầm.
+ Đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa?
- HS nêu phép tính và câu trả lời. 
- HS nhận xét, viết vào vở bài làm.. 





- HS nêu nội dung.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………



Toán
BÀI 7: PHÉP CỘNG (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (T5)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố bảng cộng (qua 10), vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Hình thành và phát triển năng lực đặc thù: NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ (chăm học)
- Đồng thời giáo dục cho HS  tình yêu với Toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2.
- HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3-4p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV cho HS vận động theo bài hát.
- GV cho HS đọc bảng cộng “9 cộng với một số”.
- GV cùng HS nhận xét,kết nối vào bài mới: Luyện tập.
2.Thực hành, vận dụng (25-27p)
Mục tiêu: Vận dụng bảng cộng vào tính nhẩm, giải các bài tập liên quan đến thêm, bớt một số đơn vị.
Bài tập 1 (VBT)
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài và GV giải thích yêu cầu của bài. 
- GV hướng dẫn HS dựa vào các bảng cộng đã học để hoàn thiện bảng.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài.
- GV chốt: Bài tập 1 giúp ta củng cố các phép tính cộng (qua 10) đã học.


 Bài tập 2
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV cho HS quan sát tranh và đưa ra bài toán vui, câu chuyện “Bạn Sao hái nấm” để HS hứng thú làm toán (bạn Sao là hình ảnh em gái người dân tộc). 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tính các phép cộng (ở nấm), rồi tìm các phép cộng có kết quả bằng 12, sau đó trả lời câu hỏi của bài toán. 
- GV  gợi ý: Có bao nhiêu phép tính như vậy thì có bấy nhiều cây nấm mà Sao hái được. 

- GV mở rộng: đổi số ở phép tính hay ở kết quả để có ví dụ khác cho HS làm.
- GV cùng HS nhận xét bài làm.
 Bài tập 3
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa: nhà sàn dân tộc, cùng bối cảnh có bạn Sao người dân tộc hái nấm (ở bài 2) để bài toán thêm sinh động và gắn với các vùng miền.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tự tính được kết quả các phép tính (câu a), từ đó so sánh kết quả các phép tính đó để tìm ra các phép tính nào có kết quả bằng nhau (câu b). 
- GV cho HS làm bài rồi chữa bài. 
- GV có thể hỏi thêm (HS tự trả lời), chẳng hạn:
+ Bậc thang nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?
+ Bậc thang nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? 
 - GV cùng HS nhận xét. 
Bài tập 4
- GV yêu cầu HS quan sát số chấm ở mặt trên xúc xắc, tính nhẩm, rồi tìm ra hai xúc xắc có tổng số chấm ở mặt trên là 11. 
- GVHDHS có thể từ một con xúc xắc (chẳng hạn là A, rồi thử chọn cộng số chấm ở mặt trên của A với số chấm ở mặt trên của mỗi xúc xắc còn lại để tìm ra kết quả). 
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
3. Vận dụng. (2-3p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	

- Lớp hát và vận động theo bài: Đi học
- 2-3 HS đọc bảng cộng.



1.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS tự hoàn thiện các số còn thiếu trong bảng này. 
- HS làm bài cá nhân vào VBT.
- HS nối tiếp nêu đáp án.
- Lớp cùng GV nhận xét, bổ sung.
2.
- HS xác định yêu cầu.
- HS theo dõi
- HS  làm bài nhóm 2: tính nhẩm các phép tính, nối và trả lời câu hỏi.
- Đại diện 2 nhóm HS làm. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 Chẳng hạn: Bạn Sao hái được 4 cây nấm: 6 + 6, 9+ 3, 7 +5, 8 + 4.
- HS thực hiện
- HS cùng GV nhận xét, chốt ý.
3.
- HS nêu yêu cầu bài.
- HS thực hiện

- HS thực hiện

- Đại diện 2 nhóm HS làm. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- HS trả lời, HS khác nhận xét. 

4.
- HS quan sát số chấm ở mặt trên xúc xắc, tính nhẩm, rồi tìm ra hai xúc xắc có tổng số chấm ở mặt trên là 11.
- HS có thể thử chọn để tìm ra kết quả.




- HS nêu tên bài.
- HS trả lời, HS khác nhận xét. 

- HS chú ý lắng nghe.






Thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 2025
Tiếng Việt
TLV: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT HOẠT ĐỘNG THỂ THAO HOẶC TRÒ CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
-  Nêu được các hoạt động thể thao em đã tham gia ở trường.
  - Viết đoạn văn 3 – 4 cầu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi đã tham gia. 
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ:
+ Dựa theo gợi ý và vốn trải nghiệm của bản thân nêu được ý tưởng viết.
 + Dựa vào ý tưởng vừa nêu viết được đoạn văn (3 - 4 câu) rõ ràng, rành mạch về tên, số người tham gia, dụng cụ thể thể thao và cảm nhận khi tham gia hoạt động thể thao hoặc một trò chơi dân gian.
- Phẩm chất: Nhân ái (Cảm nhận được niềm vui và sự quan trọng mà các môn thể thao, trò chơi dân gian mang lại cho mình và mọi người.) 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; Tivi; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập).
- HS: SHS; VBT, nháp, ...
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
MỤC TIÊU: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi giới thiệu những trò chơi đã được tham gia.
- Tổ chức bình chọn bạn có phần giới thiệu hay nhất
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- Gv ghi tên bài
2. Khám phá kiến thức (10p)
MỤC TIÊU: Hình thành ý tưởng bài viết
BT1. Nói về một hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.
- GV  HDHS quan sát tranh và đọc nội dung các câu hỏi gợi ý trong SHS:
+ Hoạt động các bạn tham gia là gì?
+ Hoạt động đó cần mấy người?
+ Dụng cụ để thực hiện hoạt động là gì? 
+ Em đoán xem các bạn cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó? 
-Tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, hoàn thành phiếu sau
(GV sử dụng kĩ thuật dạy học khăn trải bàn)





- GV quan sát, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn.








- Tổ chức cho các nhóm chia sẻ kết quả.


- GV và HS thống nhất kết quả chốt KQ.
- GV biểu dương các nhóm.
3. Thực hành vận dụng (15p)
MT: HS viết được đoạn văn rõ ràng, rành mạch về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi đã tham gia. 
 BT2. Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia trường. 
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Gọi HS chia sẻ về các hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia.
- HDHS cùng nhau dựa vào bài tập 1 để có thêm ý tưởng viết bài.
- GV lưu ý cho HS kĩ năng viết câu, viết đoạn; tư thế ngồi viết.
- Cho HS viết bài vào vở ô ly
- Gv quan sát giúp đỡ HS gặp khó khăn.
- GV mời 2 - 3 HS đọc lại phần viết của mình. Cả lớp nhận xét.
- GV chữa bài 
- Cho HS đổi vở đọc và góp ý cho nhau.
- GV thu đánh giá bằng chữ 1 số bài.
- Gv trưng bày vài bài viết tốt lên bảng/ màn hình.
- GV đánh giá, biểu dương HS.

4.Vận dụng:(3p)
MỤC TIÊU: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Hôm nay các em đã học nội dung gì?
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn hs ĐỒ DÙNG DẠY HỌC bài sau: Về nhà đọc lại đoạn văn cho cả nhà nghe.
	


- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe.



1.

- Cả lớp quan sát tranh và đọc nội dung các câu hỏi gợi ý trong SHS






- Lập nhóm, giao nhiệm vụ cho các thành viên, tiến hành chia sẻ và ghi kết quả vào phiếu
	PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM

	Tên 
HĐ
	Số người tham gia
	Dụng cụ TT
	Cảm xúc, thái độ khi tham gia

	Đá cầu
	2 người
	Dây
	vui, khoẻ

	nhảy dây
	3 người
	quả cầu
	vui, khoẻ

	kéo co,
	8 người
	dây
	vui, khoẻ 

	quan sát và cổ vũ. 
	5 người
	
	Hào hứng, thích thú


- HS có thể tự điều khiển hoạt động báo cáo kết quả. 
+ 2 - 3 HS đại diện nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác có thể bổ sung hoặc trao đổi thêm. 
- HS  lắng nghe.



2.

- HS xác định yêu cầu
- 2 - 3 HS chia sẻ trước lớp về một hoạt động em đã tham gia.
- HS lắng nghe.

- HS chú ý

- HS viết vở ô ly.

-2 - 3 HS đọc lại phần viết của mình. Cả lớp nhận xét.
- HS đổi vở cho nhau để đọc và góp ý bài cho nhau.



- HS quan sát và học tập
- HS lắng nghe.



- HS nêu
- HS lắng nghe,
- HS nghi nhớ nhiệm vụ
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Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng
- Tìm đọc được bài viết về hoạt động thể thao.
- Chia sẻ cảm xúc về một khổ thơ hoặc một sự việc trong bài viết mà em thấy thú vị.
* Về năng lực:
- Năng lực ngôn ngữ: Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp. Biết đọc thầm đoạn truyện (bài báo, bài thơ) và hiểu nội dung chính. Ghi được vào sổ tay/phiếu đọc sách những câu văn (thơ) hay, những điều cần nhớ, cảm xúc, nhận xét của bản thân. Rút ra được những bài học từ sách báo đế vận dụng vào đời sống.
[bookmark: bookmark680] - Năng lực văn học: Nhận điện được bài văn xuôi, thơ. Yêu thích những từ ngữ hay, hình ảnh đẹp, câu chuyện, bài thơ giàu ý nghĩa, cảm xúc.
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Cảm nhận được niềm vui và sự quan trọng mà các môn thể thao, trò chơi dân gian mang lại cho mình và mọi người) và chăm chỉ (Có ý thức chăm đọc sách, giữ gìn và bảo quản sách).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phiếu đọc, 1 số sách về chủ đề gia đình giới thiệu cho HS.
- HS: Thơ, truyện đã sưu tầm, phiếu đọc sách, 1 số sách đọc liên quan.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
MỤC TIÊU: Biết huy động trải nghiệm vừa có được để viết đoạn văn.
- Tổ chức cho HS xem/nghe/hát về tập thể dục buổi sáng
- GV kết nối dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá kiến thức. (10-12p)
*HĐ 1. Tìm đọc  một bài thơ, câu chuyện về hoạt động thể thao.
- Tổ chức cho HS đọc và hoàn thành phiếu đọc sách :


+ Trên bài thơ, câu chuyện em đã đọc ?
+ Tác giả bài thơ, câu chuyện đó là ai ?
+ Chi tiết chuyện/ nhân vật/câu thơ nào em thích nhất ?
- GV quan sát hỗ trợ các em khi đọc.
3. Thực hành, luyện tập (10 - 12p)
MT: HS cảm nhận được cái hay của câu thơ và tình tiết câu chuyện, tin tin, mạnh dạn đọc cho các bạn nghe.
HĐ2. Kế cho các bạn nghe về điều em đọc được.
- Gọi vài HS đọc và chia sẻ với các bạn cảm xúc về bài viết mình thích.
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách chia sẻ hay, nói được sự việc có điểm nhấn,... Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi. (GV khuyến khích HS viết vào sổ tay cẩu hay trong bài thơ, chi tiết lí thú trong câu chuyện.) 
4. Vận dụng. (5p)
MT: HS rút ra được bài học cho bản thân, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
- GV có thể cho HS tự viết vào vở ô ly  câu thơ/ 1 chi tiết chuyện/ 1 nhân vật  trong câu chuyện mà em yêu thích nhất.
- GV hỏi: Em đã học được gì cho bản thân mình qua câu thơ/ chi tiết chuyện/ nhân vật mà em vừa viết?
- Vậy em sẽ làm gì để rèn luyện sức khỏe của mình ?
=>GV kết luận và đánh giá hoạt động đọc mở rộng
5. Vận dụng:(5p)
MỤC TIÊU: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
· Củng cố: Bài 8. Cầu thủ dự bị:
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.








- GV tóm tắt lại những nội dung chính.
(Cũng chính là câu trả lời của HS, bổ sung nếu HS chưa nêu đủ)
- GV hỏi ý kiến về bài học
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- Dặn HS về nhà tiếp tục tìm đọc thơ/ chuyện và ĐỒ DÙNG DẠY HỌC nội dung 
	


- HS tự thực hiện





-HS thảo luận, đồng thời ghi vào ND phiếu đọc sách của nhóm:
	PHIẾU ĐỌC SÁCH

	Ngày…../…../ ............

	Tên sách: 

	Tên tác giả: 

	Điều em thích nhất: 




-HS chia sẻ






- ĐD 4-5 nhóm đọc bài và chia sẻ ND phiếu đọc trước lớp. HS khác theo dõi, đánh giá. 

- HS lắng nghe


    





- HS viết vào vở ô ly câu thơ, chi tiết chuyện/ nhân vật em yêu thích nhất
- HS chia sẻ ý kiến cá nhân.



- HS chia sẻ

- HS lắng nghe






- HS nhắc lại ND bài đã học:
- HS lắng nghe:
+ Hiểu về giá trị của sự kiên trì luyện tập qua câu chuyện Cầu thủ dự bị. 
+ Nghe – viết bài chính tả và làm bài tập chính tả viết hoa tên người. 
+ Mở rộng vốn từ chỉ dụng cụ thể thao, tên gọi một số trò chơi dân gian, biết cách đặt cầu nêu hoạt động, biết viết đoạn văn kể về một hoạt động hoặc trò chơi đã tham gia. 

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Vì sao? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?). 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP – RÈN LUYỆN NỀN NẾP VÀ SINH HOẠT Ở TRƯỜNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk176463552][bookmark: _Hlk52128524]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện đúng nội quy của trường, lớp học.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
- Giúp HS được trải nghiệm khi tự mình được xây dựng nội quy lớp học và thực hiện được những nội quy mà mình đưa ra.
- Giúp HS biết được lợi ích mà nội quy mang lại. Phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tivi chiếu bài. 
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU






	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. (15 phút)
a. Sơ kết tuần 4:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 4.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
……………………………………………
………………………………………………
b. Phương hướng tuần 5:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động sinh hoạt theo chủ đề (15 phút)
Rèn luyện nề nếp học tập và sinh hoạt ở trường
- GV chuẩn bị cho HS 1 bảng tự nhận xét về các nội quy của lớp theo 3 mức độ.
- Yêu cầu mỗi em tự nhận xét về việc thực hiện nội quy của mình.
- HS chia sẻ về việc tự nhận xét.
- GV hướng dẫn HS đưa ra biện pháp khắc phục các hạn chế.
- Khen ngợi, đánh giá.
Kết luận: Luôn biết quan sát, làm thật từ từ không vội vàng là em đã trở thành người cẩn thận, khéo léo rồi.
3. Cam kết hành động. (5 phút)
GV gợi ý để HS luyện tập thắt nơ giúp mẹ trang trí món quà năm mới.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 5.








- HS 3 tổ tham gia cuộc thi.
- HS thảo luận theo tổ, sau đó chia sẻ trước lớp.




· HS lắng nghe.



-HS thực hiện





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


Tiếng Việt
Đọc: CÔ GIÁO LỚP EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc thành tiếng (Đọc kĩ thuật): đọc đúng, trôi chảy toàn bài; biết cách đọc bài thơ Cô giáo lớp em với giọng nhẹ nhàng, trìu mến.
- Đọc hiểu nội dung bài: Những suy nghĩ, tình cảm của một học sinh đối với cô giáo của mình. 
- Qua hoạt động luyện tập theo văn bản đọc: HS hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài đọc. Hình thành kiến thức, rèn kĩ năng bày tỏ lời nói, cảm xúc ngạc nhiên.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương (nào, lớp, lời, nắng, viết, vào, vở,...). Ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp 2/3 hoặc 3/2 của bài thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ. Biết nói câu bày tỏ sự ngạc nhiên.
- Phát triển năng lực văn học: Nhận diện được bài thơ. Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Biết liên tưởng, tưởng tượng để cảm nhận được vẻ đẹp của hình ảnh cô giáo trong bài thơ.
- Phẩm chất: Phát triển phẩm chất nhân ái (Có tình cảm yêu quý, kính trọng các thầy cô giáo, cảm nhận được niềm vui khi đến trường) và trách nhiệm (có khả năng làm việc nhóm).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập).
- Học sinh: SHS; VBT; nháp, vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1
1.Khởi động (8p)
· Mục tiêu: Giúp HS ôn lại bài cũ đồng
thời huy động vốn hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để chuẩn bị tiếp nhận bài đọc mới.
* Kiểm tra bài cũ
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên chủ điểm đã học và nói về một số điều thú vị mà em học được từ chủ điểm đó. 
- GV giới thiệu chủ điểm mới: Đi học vui sao. 
* Khởi động 
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu:
+ GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, hỏi: Tranh vẽ gì?



+ GV cho HS nêu tên một số bài thơ hoặc bài hát về thầy cô. 
+ GV và HS chọn một bài thơ hoặc một bài hát được nhiều bạn trong lớp biết.
- GV giới thiệu: Bài thơ nói về suy nghĩ, tình cảm của một HS đối với cô giáo của mình - một cô giáo nhiệt huyết, say mê với nghề; dịu dàng, tận tuỵ với các em học sinh thân yêu. Để cảm nhận rõ hơn, chúng ta cùng vào bài đọc “Cô giáo lớp em” nhé.
- GV ghi bảng tên bài: Cô giáo lớp em
2. Khám phá kiến thức
Mục tiêu: Giúp HS đọc thành tiếng
trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc
HĐ1: Đọc văn bản (25 -27p)
a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài đọc. Chú ý toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, trìu mến, ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp 2/3 hoặc 3/2 của bài thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ.
b. HS luyện đọc từng khổ thơ, kết hợp
đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài thơ gồm mấy khổ khơ?
- HDHS đọc nối tiếp từng khổ thơ (lần 1)

- GV mời HS nêu một số từ khó phát âm do ảnh hưởng của địa phương.
- GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.
- HDHS đọc nối tiếp từng khổ thơ (lần 2)

- GV hỏi: Trong bài thơ có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa?
(GV giúp HS hiểu nghĩa nếu HS còn lúng túng).
· GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có từ 
yêu thương/mỉm cười.
- GV nhận xét, tuyên dương.
c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm ba.

- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng khổ thơ giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- GV đánh giá, biểu dương.
d. Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài thơ.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập sang tiết 2

Tiết 2
HĐ2: Đọc hiểu (12p)
* Câu 1: 
- GV tổ chức cho HS đọc thầm khổ thơ thứ nhất và hỏi: Cô giáo đáp lại lời chào của học sinh như thế nào?  
+ GV và HS thống nhất câu trả lời. 
* Câu 2, câu 3: 
- Gọi HS đọc câu hỏi 2 và 3.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại toàn bài đọc
- GV tổ chức thảo luận nhóm bốn và hoàn thành các câu trả lời vào phiếu thảo luận nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.









- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả.

- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình từng câu.
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm.
* Câu 4. 
- GV nêu câu hỏi: Qua bài thơ, em thấy tình cảm bạn nhỏ dành cho cô giáo như thế nào? 
- GV gợi ý HS chú ý những chi tiết (Lời cô giáo ấm trang vở, bạn HS yêu thương ngắm điểm mười cô cho) và hướng dẫn HS gọi tên tình cảm của bạn HS dành cho cô giáo.
- GV chốt lại ND bài đọc: Bài thơ nói lên suy nghĩ, tình cảm của một HS đối với cô giáo của mình - một cô giáo nhiệt huyết, say mê với nghề; dịu dàng, tận tuỵ với các em học sinh thân yêu.
· GV nêu câu hỏi liên hệ:
- Điều gì ở thầy/cô giáo chủ nhiệm làm em ấn tượng nhất?
- Em có tình cảm như thế nào với các thầy cô trong nhà trường? Em nên làm gì để thể hiện tình cảm đó?
* Học thuộc lòng
- GV nêu yêu cầu: Học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích. 
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bằng cách xóa dần, chỉ để lại các chữ đầu dòng thơ.
- GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.
- GV khuyến khích HS đọc thuộc cả bài thơ và về đọc cho người thân nghe.
3. Thực hành, vận dụng (15p)
· Mục tiêu: Giúp HS biết nói những câu
thể hiện tình cảm với thầy cô. Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
HĐ3: Luyện đọc lại 
- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ. 
- Gọi 1 - 2 HS đọc to toàn bài đọc trước lớp.
- Yêu cầu từng HS tự luyện đọc toàn bài đọc.
- GV nhận xét, biểu dương.
HĐ4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Câu 1. ( Bài 2. VBTTV, tr 20). Nói câu thể hiện sự ngạc nhiên của em khi: 
 a. Lần đầu được nghe một bạn hát rất hay 
- GV hướng dẫn chung về lời nói thể hiện sự ngạc nhiên: 
+ Các câu thể hiện sự ngạc nhiên thường bắt đầu bằng: A!; Ôi!; Chao ôi!,...
+ Câu thể hiện sự ngạc nhiên cần thể hiện được cảm xúc của người nói.
- GV hướng dẫn thực hiện yêu cầu a.
+ Cảm xúc của em khi lần đầu nghe bạn hát rất hay là gì? Em chọn từ ngữ nào để thể hiện cảm xúc đó? 
+ Em lựa chọn từ ngữ nào để nhận xét việc bạn hát rất hay?
- GV tổ chức cho HS làm việc  nhóm bốn: thực hành nói lời ngạc nhiên. 
( GV động viên HS đưa ra các cách nói lời ngạc nhiên khác nhau.)
b. Được bố mẹ tặng một món quà bất ngờ 
- GV có thể gợi ý: 
+ Em có cảm xúc gì khi được bố mẹ tặng một món quà bất ngờ? Em chọn từ ngữ nào để thể hiện cảm xúc đó? 
+ Em hãy tưởng tượng đó là món quà gì. Hãy tìm một từ ngữ khen món quà đó. 
+ Khi được tặng quà, em nên nói gì? 
- GV tổ chức cho HS thực hành đóng vai nói câu thể hiện sự ngạc nhiên.





· GV mở rộng: GV khuyến khích  các
nhóm mở rộng yêu cẩu nói câu thể hiện sự ngạc nhiên của em khi:
+ Được bà tặng một cái khăn bà đan. 
+ Được bạn tặng một quyển sách. 
Câu 2. Nói câu thể hiện tình cảm của em với thầy cô giáo của mình. 
- GV đưa ra câu hỏi:
 1. Em có tình cảm như thế nào với thầy cô giáo (hoặc với một thầy giáo/ cô giáo cụ thể)?
2. Em nói một câu thể hiện tình cảm đó. 
- GV tổ chức cho HS thực hành cặp đôi: nói câu thể hiện tình cảm với thầy cô. 
- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói hay và tự tin khi thể hiện.
4. Định hướng học tập tiếp theo:3P
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà hãy kể về những điều em thích, em quý mên đối với cô giáo của em. 
- Chuẩn bị bài cho bài sau.
	





- HS nêu và nói về điều thú vị của chủ điểm đã học: Em lớn lên từng ngày.

- HS chú ý.


- HS hoạt động cả lớp:
+ HS quan sát, nêu nội dung tranh (Tranh vẽ cô giáo đang hướng dẫn các bạn học bài; cô giáo tươi cười, dịu dàng, trong khung cảnh nắng đang tràn vào lớp qua khung cửa sổ).
+ HS nêu.
+ 1 – 2 bạn HS đọc bài thơ/ cả lớp hát bài hát đã được chọn. 
- HS lắng nghe.






- HS mở vở ghi tên bài.





- HS chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.





- HS trả lời: Bài thơ gồm 3 khổ khơ.
- Từng tốp 3 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ (2 lượt) và sửa lỗi phát âm.
- HS nêu như nào, lớp, lời, nắng, viết, vào, vở,... 
- HS luyện phát âm từ khó(đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh).
- 3 HS đọc nối tiếp (lần 2). HS khác góp ý cách đọc.
- HS nêu từ cần giải nghĩa.
- HS khác giải nghĩa.



- 2 – 3 HS đặt câu.



- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. 




- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
- 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- HS chú ý.

- Cả lớp đọc thầm cả bài.
- 2, 3 HS đọc toàn bài/ HS khác theo dõi.
	




- HS làm việc chung cả lớp.
- 2 – 3 HS trả lời câu hỏi:
Cô giáo đáp lại lời chào của các bạn nhỏ bằng cách mỉm cười thật tươi.

- 2 HS đọc nối tiếp 2 câu hỏi.
- Cả lớp đọc thầm lại toàn bài thơ.
- HS làm việc nhóm, nhận phiếu tiến hành giao nhiệm vụ, chia sẻ trong nhóm, viết kết quả vào phiếu nhóm:

PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm số:… 
	Câu 2. Tìm những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em học bài.
	Gió đưa thoảng hương nhài/ Nắng ghé vào cửa lớp/ Xem chúng em học bài.

	Câu 3. Bạn nhỏ đã kể những gì về cô giáo của mình?
	Cô đến lớp rất sớm; Cô vui vẻ, dịu dàng; Cố mỉm cười thật tươi để đáp lòi chào của học sinh; Cô dạy các em tập viết, cô giảng bài.



· Đại diện một số nhóm báo cáo 1
câu. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.
· HS chú ý.


· Từng HS tự đọc thầm lại bài thơ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi: 
VD: Bạn nhỏ yêu quý/ yêu thương/kính trọng thầy/ cô giáo. 


· HS lắng nghe và ghi nhớ





· HS chia sẻ trước lớp tình cảm của mình đối với thầy/cô giáo.




· HS chú ý.

· HS học thuộc lòng.


· 2 – 3 HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.






- HS chú ý lắng nghe.
- 1 – 2 HS đọc lại. HS khác đọc thầm theo
- HS đọc lại






- HS lắng nghe





- HS TL.
+ VD: bất ngờ, không ngờ, ngạc nhiên, thích, thú vị,...

+ VD: hay tuyệt, tuyệt vời, như ca sĩ,...

- HS thực hành trong nhóm, rồi thực hành trước lớp.



- HS lắng nghe
- HS TL.
+ VD: bất ngờ, vui, thích, sung sướng...
+ VD: chiếc ba lô rất đẹp, bộ đồ chơi rất hấp dẫn,... 
+ VD: Con cảm ơn mẹ ạ. 
- HS đóng vai trong nhóm, trước lớp: một HS đóng vai bố mẹ tặng quà cho con, một HS nói câu thể hiện sự ngạc nhiên. (Ôi! Bất ngờ quá, đúng đồ chơi con thích. Con cảm ơn bố ạ! A! Cái áo đẹp quá đi mất, con thích vô cùng. Con cảm ơn mẹ ạ,...)
- HS thực hành nói câu thể hiện sự ngạc nhiên.





- HS lắng nghe, suy nghĩ, trả lời
- Vài HS thực hành trước lớp. (VD: Em rất yêu quý thầy cô giáo; Em nhớ thầy giáo cũ của em;...)

- HS thực hành cặp đôi; góp ý cho nhau.
- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


Tiếng Việt
Ôn đọc: CÔ GIÁO LỚP EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS đọc đúng, hiểu nội dung bài: Cô giáo lớp em.
-  Thấy được những suy nghĩ, tình cảm của một học sinh với cô giáo của mình
*Về năng lực, phẩm chất
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
-  Cảm nhận được niềm vui  khi đến trường; có khả năng làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV yêu cầu học sinh  hát bài : Bài hát về thầy cô giáo.
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1: . Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nói về cô giáo trong bài đọc.
-GV gọi HS đọc yêu cầu .
- GV gọi  HS  đọc lại bài tập đọc.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi  .




- GV nhận xét chữa bài.
- HS đọc lại các câu vừa nối được.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đánh dấu V vào ô trống trước câu thể hiện sự ngạc nhiên của em khi lần đầu tiên được nghe một bạn hát rất hay.
-GV gọi HS đọc yêu cầu.
-GV gọi 1-2 HS đọc trước lớp
- GV kết luận thể hiện sự ngạc nhiên ta hay nói ồ, ôi , chao ôi…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: . Gạch chân các từ ngữ chỉ hoạt động trong 2 khổ thơ sau.
+BT yêu cầu gì?





- GV cho hs tìm thêm những từ chỉ  hoạt động khác ngoài bài.
-GV nhận xét , kết luận
 Bài 4: . Đặt 2 câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV gọi HS nói câu với từ chỉ hoạt động .
- YC HS làm bài vào VBT.
- GV chữa bài, nhận xét .
Bài 5: Vì sao cậu bé Vũ Duệ trong truyện Cậu bé ham học được thầy khen? 
-GV yêu cầu HS đọc đề bài 
-Yêu cầu HS làm vào vở , thu 1-2 bài chiếu lên màn hình nhận xét
- GV chữa bài:
- GV nhận xét .
Bài 6. Viết 2-3 câu về nhân vật Vũ Duệ
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 
-Yêu cầu HS làm vào vở , thu 1-2 bài chiếu lên màn hình nhận xét


- GV chữa bài
- GV nhận xét .
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh thực hiện hát về thầy ,cô giáo.





-HS đọc bài 
- HS thảo luận nhóm đôi  .
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_155.jpg?itok=cgvl-Y7H]




-HS đọc yêu cầu bài.
-HS nêu câu mình chọn.
· Ôi, cậu hát hay quá!

- HS nhận xét, bổ sung


-HS đọc yêu cầu 
-HS hoàn thành bảng vào VBT
- 2- 3 HS nêu kết quả bài làm .
- HS chữa bài, nhận xét, bổ sung
Sáng nào em đến lớp     Cô dạy em tập viết
Cũng thấy cô đến rồi     Gió đưa thoảng hương nhài
Đáp lời “Chào cô ạ!"     Nắng ghé vào cửa lớp
Cô mỉm cười thật tươi.   Xem chúng em học bài.
- HS tìm

- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài
1. Em cùng Lan học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
2. Đi học về em luôn chào bố mẹ.
- HS đổi chéo vở kiểm tra nhau



-HS đọc đề bài
-HS làm vào vở 
+Vì Vũ Duệ chăm chú nghe thầy giảng bài.
-HS nhận xét 



- HS đọc đề bài
-HS làm vào vở 
Vũ Duệ là cậu bé chăm ngoan. Cậu biết trông em giúp mẹ. Vũ Duệ không được đến trường nhưng ham học, ngày ngày,Vũ  Duệ cõng em đứng ngoài lớp học nghe thầy dạy học.
-HS nhận xét 

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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